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PE CUONG ON TAP HOQC Ki I MON TOAN KHOI 6
TRUONG THCS POAN THI PIEM

NHOM TOAN .
TIEU HOC - THCS - THPT VIET NAM NAM HQC 2021 — 2022

PHAN I: MUC TIEU
A.SOHQC , ‘ ,
* Kién thirc: On tap kién thic co ban trong chuong I va chuong II, gdm c6: tap hop, moi quan hé gitra

cac tap N, N’ , Z; sb va chir sd, th tu trong tap hop s6 nguyén, so lién trudce, s6 lién sau; biéu dién mot
s trén truc s0, quan hé chia hét va tinh chét chia hét trong tap hop sé nguyén.

* Ky nang: Rén luyén k¥ nang thyc hién phép tinh, tim X, so sanh cac so nguyén, biéu dién cac so
trén tryc s6, 1am mot s6 dang néng cao.

* Thdi d¢: Rén luyén kha nang h¢ thong hoda cho HS.
B. HINH HQC

* Kién thirc: On tdp vé céac hinh da hoc: tam gidc déu, hinh vudng, hinh luc gidc déu, hinh thoi, hinh
chit nhat, hinh binh hanh, hinh thang can, hinh c6 truc ddi xung, hinh c6 tdm ddi xung.

* Ky ndng: Rén luyén k¥ ning nhan biét tam giac dél}, hinh vuéng, hinh lyc giac déu, hinh thoi, hinh
chit nhat, hinh binh hanh, hinh thang can, hinh c6 truc d6i xtng, hinh c6 tam doi xing, van dung cong
thtre tinh chu vi, dién tich mdt s6 hinh. Rén luyén kha nang h¢ thong hoa va van dung vao bai toan thuc té
cho HS.

* Thdi dp: Rén luyén tinh chinh xé4c cho HS.
PHAN II: NQI DUNG ON TAP
A.LI THUYET
I. SO HQC
1. Viét dang tong quat cac tinh chat co ban cua phép cong, phép nhan so ty nhién.
2. Dinh nghia lity thira bac 7 clia s6 ty nhién ¢ .
3. Phat biéu, viét cong thirc nhan, chia hai liy thira cung co sd.
4. Phat biéu quan hé chia hét cua hai sb, viét dang tong quat tinh chat chia hét ciia mot tong, hiéu,
tich.
5. Néu ddu hiéu chia hét cho 2;3;5;0.
6. Thé nao 1a UC, BC, UCLN, BCNN? So sanh cach tim UCLN, BCNN cua hai hay nhiéu s5?
7. Thé nao 1a sd nguyén t6, hop s, hai sb nguyén té cting nhau? Cho vi dy?
8. Thé nao la s6 nguyén 4m, s6 nguyén duong, tip hop sb nguyén?
9. Phat biéu quy tic cong, trir hai sé nguyén, nhan, chia hai s6 nguyén.
10. Quan hé chia hét trong tap hop sd nguyén.
I1. HINH HQC
1. Dau hi¢u nhan biét cac hinh tam gidc déu, hinh vuong, hinh luc gidc déu, hinh thoi, hinh chir nhét,
hinh binh hanh, hinh thang can.
2. Cong thuc thic tinh chu vi va dién tich cia mot sb hinh.
3. Thé nao la truc d6i xung, tam ddi xtng cua mot hinh. Nhan biét cac hinh c6 truc ddi xung, tam ddi

xung.

B. BAI TAP

Trang: 1. *
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I BAI TAP TRAC NGHIEM
Bai 1.  Khoanh tron vao chir cdi trudc cau tra loi dung:
Caul. Basd nao sau day la ba so ty nhién lién tiép tang dan:

b-1bh+l (hEN) bib+1:h+2 (BEN)

A. B.
203640 (bEN) b+l:kb-1 (beN)
C. . D. .
o . M =1+3+5+7+---+97+99
Cau 2. Gia tri cua tong la:
A. 5050. B. 2500. C. 5000. D. 2450.
. .5 8-5113
Cau 3. K&t qua cua phép tinh bang:
5 5 5
A.S. B. . C. . D. .
[{x- 3)° +?] 2 =14 .
Cau4. Biét . Vay gia tricua = 1a:
x =0 x =3 x =7 x=3 x=7
A. . B. ’ C. . D. va
A , M =16*0 . M 3,5,7 \
Caus5. Choso chit so thich hop dé chia hét la:
A. 2. B. 8. C.4. D.5.
.5 5(a >b)
Cau 6. Neua vab: thi:
(a+b):5 (a-b):5
A. . B. :
(2a- b):5
C. . D. Ca ba phuong an trén dling.
i D b:da>bh)
Cau7. Néua va thi:
(a+b):4 (a-b):2
A. . B. :
(a-b)i6
C. . D. Cé ba phuong an trén sai.
. M =12a+14b
Cau8. Ncu thi:
M :4 M:2 M 12 M :14
A. . B. . C. . D. .
R . m _b'm _meN
Cau9. Neua va va thi:
mo a b mo.o a b
A. labdichungcia va . B. laudc chungcia va

m =UCLN(a.b) m =BCNN(a:b)

C.
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m . . m . a
Cau 10. la sO tu nhién nhé nhat khac O ma  déuchiahétchoca va thi:

me BC(a; b) meUC(a:b)
A. . B. .

m =UCLN(a.b) m =BCNN(a,b)

C. D.
Cau 11. Trong céc tip hop sau, tap hop ndo co cac phan tir déu 1a s6 nguyén t6?

13:5;7;11} 13:5: 711,29
A. . B. .

15T 10;3:5;7:13}
C. . D. .

Cau 12. Tim udc chung ctia 9 va 15

{13} {03} {15} {1:3;9}
A. . B. . C. . D. .

Cau 13. Tap hop céac sd tu nhién nho hon 40 1 boi chung cta 6 va 9 la:

10:18:30:54:...) {0:12:18;36}
A. . B. .
10;18:;36} 10;18;36;54}
C. . D. .
16:32;112)
Ciu 14. Tim UCLN( ?
A. 4. B. 8. C. 16. D. 32.
R . . a . 90:a 135:a
Cau 15. SO tunhién 16n nhat thdéa man va a:
A. 15. B. 30. C. 45. D. 60.

Cau 16. Trong hai sd sau, hai s6 nao 13 hai s6 nguyén t6 cing nhau?
A.2vab. B.3va 10. C.6vao. D. 15 va 33.

. ox ., . 162:x:360:x 10<x<?20
Cau 17. Tim sO ty nhién , bict rang va .

A. X =6 B. ¥ =9 C. x =18 p. x =36
Cau 18. Mot doi y té co 36 bac si va 108 y ta. C6 thé chia doi y té d6 nhiéu nhat thanh may t6 dé cac
bac si cing nhu cac y ta duoc chia déu vao mdi t6?

A. 36, B. 18, c.9. D. 6.
CAu 19, Cho @ =2-3:b=351e =25 wpi g6 UcLN(@:0:0) 1y

A 235, B. 1. c. 235, D. 30,
Cau20. Cho 4=5"13"17 8§ cic ud ciia 4 la:

A3, B. 7. c. 15 D. 30

A. 140 B. 280 C. 420 D. 560

CAu 22. Sb tunhién ¢ nhé nht khac 0 thoa man @:18 va a:40
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Cau 23.

Cau 24.

Cau 25.

Cau 26.

Cau 27.

Cau 28.

Cau 29.

Cau 30.

Cau 31.

Cau 32.

Cau 33.

Cau 34.
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A, 360 B. 400 C. 458 D. 500
Hoc sinh 16p 6D khi xép hang 2, hang 3, hang 6, hang 8 déu vira du hang. Biét sé hoc sinh 16p
d6 trong khoang tir 40 dén 60. S6 hoc sinh ctia 16p 6D 1a

A. 48, B. 54, C. 60 D. 72,
Trong céac khang dinh sau, khang dinh nao ding?

A.BCNN ciia a va b 1a s6 nho nhit trong tap hop bdi chung ctia a va b.

B. BCNN(a,b,1) =BCNN(a,b) '

C.Néu ™1 thi BCNN(m,n) =n _

D. Néu UCLN (%)) =1 gy BENN(x, y) =1
Trong céc tap hop sau, tap hop ndo c6 cac phan tir dwoc xép theo thi tw ting dan?

A 1257 17:5:15- 2;0] g [-2:17:0:152;5)

c 1-17:- 2, 0515255) p. 10:1:2;5;- 17}

Tap hop cac s6 nguyén ki hiéu 1a

AN, B. N'. C.Z. D.Z
Téng cac sb nguyén x théa man -~ 10<x =13 13

A. 33, B. 47. C. 23, D. 46,

Khi bo ddu ngoic trong biéu thirc: 2009 - (5 - 9+2008) ta dugc

A, 2009 +5- 9- 2008 B. 2009- 5- 942008

C. 2009 - 5+9- 2008 D. 2009 5+9 +2008

Tinh: -39+ 70 1t qua 1a

A C18), B.18. c. -122) D. 122,

Tinh: (“8)--25) k& qua 1a

A. 200 B. (-200) c. (-33), D. 33,

Trong tap hop cac s6 nguyén Z tit ca cac wdc cia 5 1a

A lva-l, B.5va-5, C.lvas, p. - 15555
Trong tap hop Z cac wéc cua - 12 1a

| | [ . , . . . ST L]
A.l1=3'-4'-6'-121_ B.,—I._—E._—?n._—it._—tu._—IE._I._E._B._4._G._IE|'

[ . . . . 1 [ . . . . 1
C.l—l._—E._—?n._—iL_—tu'. D.l—l,—B,—4,—G,—IE|.

. (- 18)

SO doi cua la:
A. 81. B. 18.

(- 18) (- 81)
C. . D. )

Tap hop cac sb nguyén gébm

*
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A. céc sb nguyén am, s6 0 va cac sd nguyén duong.
B. 56 0 va cac sd nguyén am.

C. cic s6 nguyén am va cac sd nguyén duong.

D. s6 0 va cac s nguyén duong.

2= 17:5:1-2:0

Cau 35. Sip sép cac sd nguyén: theo thtr ty giam dén la:
52:L0:-2:- 17 =17-20:0: 225
A. . B. .
=17:52:-21.0 0:l-2:2:5:.- 17
C. . D. .

Cau 36. Cho a la s nguyén am, khang dinh nao sau dy 1a sai?

-a>0 -a<0 a’>0 a’ <0
: B. . C. : D.
a,b , :
Cau 37. Cho 1a hai s0 nguyén am, khang dinh nao sau day la ding?
ab>0 ab<0 a+b>0 a+beN
A. . B. : C. . D. :
A={-320- L5} B ‘ - ,
Cau 38. Cho tap hop . Viét tdp hop ~ gOm céc phan titr 1a s6 doi cua cac phan tu
. A
trong tap hop
B =13-2:.0:1:-57; B ={3-20:-5-7]
A. : B. .
B ={3-2;0;1;- 5- 7} B ={-32;0:1;- 5- 7}
C. . D. :

Céu 39. Két luan nao sau day la ding?

a-(b-c)=a+b+c a-(b-c)=a-b-c
. B. .
a-(b-c)=-a-b-c a-(b-c)=a-b+c
. . D.
. X y>0
Cau 40. Neéu thi
X,y . x>y
A. cung dau. B.
X,y , X<y
C. khac dau. D.

Cau 41. Trong cac phat biéu sau ddy phat biéu nao dung?
A. Tong cta hai s6 nguyén cung dau 1a mot s6 nguyén am.
B. Tong cua hai s6 nguyén 4m lam mét sé nguyén am.
C. Tong cua hai s6 nguyén cing diu 1a mot s6 nguyén duong.

D. Tong cua hai s6 nguyén duong la mot s6 nguyén am.

(-3)

Cau 42. Giatricua la:

Trang: 5. *
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-27 -9
A. . B. 27. C. . D. 9.
Cau 43. Tong cua hai s6 nguyén am 1a:
A 1. B. 0. C.1sbnguyénam.  D. 1 s6 nguyén duong.
A (T
Cau 44. S0 doi cua la
-a a .
A, . B. . C.0. D. Két qua khac.
. . . a -T<a=7
Cau 45. Tong cua tat ca cac sO nguyén ma la:
-7 -1
A, . B.7 C. . D.0
-S5-x=11_ _x |
Cau 46. Cho thi  bang:
-6 - 16
A. 6 B. . C. 16. D. .
x ., 12:x x<-2
Cau47. Tim |, biét: va
-1 2-1
A. . B. .
= 3:-4;-0:- 12} =2 1:2:3:4:6:12}
C. . D. .
a b , , )
Cau48. Cho va lacéc songuyén. Khang dinh nao sau day la sai:
-ab- ac =-a {b+c) (- P){-2y =38
A. . B. '
a+(-a)=0 a{-a)=-a
. . D.
X -6(x+7) =90
Cau 49. Gia tri nao dudi didy cia  thoa man ?
x =95 x=-16 x =96 x=-23
A. . B. . C. . D. .
171+[(-53)+906 +(- 171)]
Cau 50. Tinh nhanh .
- 149 -43
A. . B. 43. C. 149. D. .
i A=(a- b)+(c-d). B=(a+c)-(b+d) ) A
Cau 51. Cho hai biéu thtrc sau: . Tim moi quan h¢ cia ~ va
B
= > < A=28B
A.A B. B.A B. C.A B. D. .
. . . b -20018 =x=2019
Cau 52. ToOng tat cd cac sO nguyén  thoa man
A.2018. B. 2019. C.0. D. 1.
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xez ., (1-3x) =-8

Cau 53. Tim bict
x=-1 x =1 x=-2 A~ , X
A. . C. . D. Khong cé
x x-10=-(5-15:5)
Cau54. Giatricua thoa man la:
A. 8. B. 10. C. 12. D. 6.
A A Looe o < 287 N R 212 g A \
Cau 55. Ong Ac si mét sinh nam va mat nam . Ong ta c¢ tudi tho la:
-75 - 74
A.75. B. . C. . D. 74.
. -15-17+12- (12-15)
Cau 56. Gia tri cua biéu thirc bang
-12 -15 -17 -18
A. . B. . C. . D. :
X ) 2x-1=3-(-x+35)
Cau 57. Giatri thoa man biéu thirc la
A. 0. B. °. c. ! D. 1.
x ., (=5 {x-2)=-2+-15)
Cau58. Tim biet
-3 - -1 -4
A, . B. 2. C. . D. .
, X (x-THx+5)<0
Cau 59. Co6 bao nhiéu s6 nguyén  thdéa man ?
A. 4. B. 5. C.o6. D. 11.
_2x+1
R x o, Xt2 P s X e
Cau 60. Cho nguyén va .Dé  nguyénthi datcac gia tri sau:
{- L1} =31 {-5-3}
A. . B. . C. . D.
1-5:-3:- L1}
Céu 61. S6 hinh tam giac déu c6 trong hinh bén 1a:
A 10 B. 11 c.13 D.°
Cau 62. S6 hinh thang can c6 trong hinh bén 1a:
A.3 B. 4 C.> D. 6
Cau 63. S6 hinh thoi c6 trong hinh bén la:
A. 6 B. 3 C. 4 D. 3
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Cau 64. S6 hinh vudng c6 trong hinh bén 1a:

A3 B. 4 C.> D. 6
Cau 65. Trong cac hinh dudi day 1a bao nhiéu hinh thoi?
A.9. B. 10. C. 12. D. 14.
Cau 66. Trong cac hinh dudi day, hinh nao c6 dién tich bé nhat?
4em
4om
3com
Hinh 1 Hinh 2
|
p bem B
Scm 3em
2cm
Hinh 3 Hinh 4
2.
A. Hinh 1. B. Hinh . C. Hinh 3. D. Hinh 4.
A X n , Sem . C oy qia . 1A R
Cau 67. Hinh vudng c6 canh thi chu vi va dién tich cia n6 lan luot la:
20cm _ 25cm 20cm _ 25em’
A. va . B. va .
25cm® | 20cm 20cm . 10cm’
. va . . va
R . e N . 10em  15Sem ,
Cau 68. Hinh thoi c6 d6 dai hai duong chéo lan luot 1a va thi dién tich cta no la:
300cm’ 150cm? 75¢cm” 25cm’
A. . B. ) C. ) . .
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A 1 1 \ r A r 50cm2 \ A N cm \ <A ’ .
Cau 69. Hinh binh hanh c6 dién tich va mot canh bang thi chiéu cao twong ung vdi canh
do la:
Scm 10cm 25cm 50cm
A. . B. . C. ) D. .
" X A 50cm’ r aA dar 4n L oem o . e
Cau 70. Hinh thang c6 dién tich va c6 do dai dudng cao la thi tong hai canh day cua hinh
thang d6 bang?
Scm 10cm [5cm 20cm
A. . B. . C. . D. )
ABCD AB =4cm, AD =5cm
Cau 71. Dién tich hinh chir nhat cod la
10cm’ 40cm’ 9c¢m’ 20cm’
. B. . C. D. .
. S 30m _ 20m )
Cau 72. Hinh thoi c6 d6 dai hai duong chéo 1a va co dién tich la
400m* 300m? 500m? 600m*
A. . B. . C. . D. .
. . . . o 10m " 6m i
Cau 73. Hinh binh hanh c6 @6 dai canh va chiéu cao tuong ung , O dién tich la
30m”. 25m’.. 50m®.. 60m’
A. . B. ) C. . D. )
" . s 25m o 5 "
Cau 74. Dién tich cia mgt khu vuon hinh chit nhat c6 chiéu rong , chiéu dai bang  chiéu rong la
437,5m’ 750m’ 875m’ 650m’
A. . B. . C. . D. .
. . 40m,30m  25m
Cau 75. Hinh thang can c6 d¢ dai hai canh d4y va chi€u cao lan lugt 1a va co chuvila
95m 120m 875m’ 8750m’
A. . B. . C. . D. .
Caul. Cho hinh thang can PORS c6 d6 dai day F'€ =20em. g4y RS ngin hon day PO la 12cm, do

dai canh bén PS bang mot nira d6 dai ddy PQ. Chu vi hinh thang PORS 1a
A, 4om, B. 44m, c. 40m p, 48m

Cau 77. Ban Hoa 1am mot khung anh c¢6 dang hinh chit nhat PORS véi PO =18cm 5 PS=24cm pg

dai vién khung anh ban Hoa di 1am 1a

AL 42cm_ B. 84cm_ C. 40cm_ D. 80cm'

Cau 78. Bac Hung udn mét day thép thanh moc treo d6 ¢ dang hinh thang can véi do dai hai canh day

va canh bén lan luot 1a
dé 1am moc treo d6?

Cau 79. Mot manh vuon hinh chir nhat ¢é dién tich 1a

* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM

30em, 24em 3 5CM Bsc Hung cin bao nhidu xing — ti — mét dy thép

A, 59cm. B. 64cm- C. 68cm. D. 128cm.

3600m”, higu rong 407 . Chu vi manh vuon 1a
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Al 130cm. B. 150cm. C. 2600m' D. 2500m.

Céu 80. San nha bac Hung hinh chir nhat c6 chiéu dai 1a 12m y3 chidu rong om pgac Hung mua loai

gach 14t nén hinh vudng c¢6 canh 0.6m hoj cac Hung can mua bao nhiéu vién gach dé du 1at san
A. 260 yien, B. 280 vien. C. 300 yien. D. 320 yien.

Céau 81. Hinh binh hanh c6 d¢ dai mét canh bang 10cm va chiéu cao tuong ng bang 5cm thi dién tich
hinh binh hanh d6 gap may lan di¢n tich hinh vuéng c6 canh bang Scm

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Cau 82. Mot manh dat hinh chir nhat ¢6 chu vi 1a 180m. Néu ting chiéu rong 6m, giam chiéu dai 6m thi
dién tich manh dat khong thay d6i. Dién tich manh dat do6 1a

Al 2016 m®. B. 2018 m’. C. 2020 m®. D. 2030 m®.

CAu 83. Chu vi mot manh dat hinh chit nhat 1a 280 m. Nguoi ta chia manh dét thanh hai manh nhé: mot
hinh vudng, mot hinh chir nhat. Tong chu vi hai manh dat nhé 13 390m. Dién tich manh ban dau 1a

A, 40685 m’. B. 4675 m’. c. 4655 m’. p. 4645 m”.

Cau 84. Mot hinh chit nhat c6 chu vi 80 m. Néu ting chiéu dai thém 5m nhung lai b6t chiéu rong di 3 m
ta duge hinh chit nhat méi ¢6 chiéu rong bé'mg ntra chiéu dai. Dién tich hinh chit nhat ban dau la

A. 3711?['12 B. 280m2 C. 3911?['12 D. 291m2

Cau 85. Cho cac hinh binh hanh ABCD, FBCE, AFED (hinh v& bén). Tinh dién tich hinh binh hanh
FBCE biét dién tich hinh binh hanh ABCD 12 #3°M v3 d6 dai canh DC gép 3 lin do dai canh EC.

A F B
D E C
AL 12m?. B. 14m?. C. 10m*. D. 16m?.

Chu 86. Cho hinh v& bén. Biét hinh binh hanh NEFP ¢6 dién tich bing 45¢m° _Tinh dién tich MNPQ

A TS cm’. B. 90cm’. c. 55 cm’. D. 60cm?.

Trang: 10. *
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Cau 87. Hinh chit nhat c6 bao nhiéu truc ddi ximg

A. 1l B.2 C.3 D. 4
Cau 88. Trong nhitng hinh duéi ddy, hinh ¢6 truc ddi ximg 1a

@ AA
@ L.

[C]

®

A.1,2,4 B.1,2,4,6 C.1,2,3,4,6,8 D. 1,2,4
Cau 89. Hinh tam giac déu c6 miy truc d6i ximg:

A.l B.2 C.3 D. 4
Cau 90. Hinh nao sau day khéng c6 tim dbi xtng:

A. Hinh vudng B. Hinh chit nhat

C. Hinh binh hanh D. Hinh tam giac déu

Cau 91. Cho cac chit sau ddy, nhitng chit nao c6 tdm ddi xing:

MKMN}(

A.H, N B.H, M, X C.H,N, X N,
Cau 92. Cho céc hinh sau day
(1) Poan thiang AB (2) Tam giac déu ABC  (3) Hinh tron tim O

Trong céc hinh trén, hinh nao ¢ tim dbi ximg:

A. (1) B. (1), (2) C.(1),(3) D. (1), (2), (3)
Cau 93. Doan thing AB c6 do dai 4¢ . Goi O 1a tdm déi xtmg ctia doan thing AB. Tinh d¢ dai doan

OA
A. 2cm B. 4cm C. 6cm D. 8cm

Cau 94. Chon cau sai
A. Chir H 14 hinh vira ¢6 truc d6i xtmg, vira c6 tam ddi ximg
B. Chit N 12 hinh khong c6 truc ddi xtng, c6 tim ddi ximg

Trang: 11. *
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C. Chir O 14 hinh vira ¢6 truc d6i xtmg, vira c6 tim ddi ximg
D. Chit I 13 hinh c6 truc dbi xtmg, khong ¢ tam ddi xing

Bai 2. Trong cac phat biéu sau, phat biéu nao ding, phat biéu nao sai?

Cau

Khing dinh

Ping

Sai

1

Néu mdi s6 hang cua tong chia hét cho 5 thi tong chia hét cho 5

2

Néu mdi s6 hang ciia tong khong chia hét cho 7 thi tong khong chia
hét cho 7

Néu tong ctia hai s6 chia hét cho 7 va mot trong hai s6 d6 chia hét

cho 7 thi s6 con lai ciing chia hét cho 7

Neéu hi€u cua hai s6 chia hét cho 5 va mdt trong hai s6 d6 chia hét

cho 5 thi sb con lai chia hét cho 5

S6 chia hét cho 7 13 hop s6

S6 chan khong 1a s6 nguyén to

S6 nguyén t6 16n hon 5 thi khong chia hét cho 5

Udc chung 16n nhét cta hai s 16n hon 1 13 s6 nguyén t6

S4 chia hét cho 9 thi chia hét cho 3

S6 chia hét cho 3 thi chia hét cho 9

Néu mét thira s6 cua tich chia hét cho 7 thi tich chia hét cho 7

12

Tong 673 + 957 chia hét cho 2 va 5

13

S6 97 14 s6 nguyén to

14

, 2 -27 z
<4 (2.5.6- 2.29) 13 hop s6

15

U’CLN(I 5,45,60) =15

16

BC (4.45.60) =15

17

Hai s6 237 va 873 14 hai s6 nguyén t6 cung nhau

18

Moi s nguyén té 16n hon 5 chi ¢6 thé tan cung 1a 1,3:759

19

Tong cua hai s6 nguyén doi nhau 1a 0

20

Tich cua hai s6 nguyén am la mot s6 nguyén am

21

dau nhau

Néu tich cua hai s6 nguyén 1a mt s6 nguyén duong thi hai s6 do trai

22

Tong cua hai s0 nguyén am la mdt sO nguyén am

23

51a udc cua 15 nhung ~ 5 khong phai 1a udc cua 15

24

-a)

1a mot s6 nguyén am (véi € Z)

25

Néu @ 1abdicua © thi -4 ciing 1 boi cua b

* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM
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Bai 3. Trong cac phat biéu sau, phat biéu nao ding, phat biéu nao sai?

Khang dinh

Dung

Sai

Tam gidc déu 1a tam gidc co ba canh bang nhau.

Hinh thoi ¢6 bdn goc bang nhau.

W N -

Giao diém hai duong chéo ctia hinh binh hanh cat nhau tai trung diém

cua moi duong.

Hinh vuong c6 hai duong chéo vudng goc véi nhau.

Hinh chit nhat vé6i hai canh ké béng nhau 1a hinh vudng.

Hinh binh hanh c6 céc cap canh doi song song va bang nhau.

Hinh binh hanh c6 bn canh bang nhau.

Hinh thoi c¢6 bdn canh bang nhau.

o 0 Q| &N | A

Hinh chit nhat c6 bon goc bang nhau.

10

Hinh binh hanh va hinh thoi déu c¢6 bn goc bang nhau.

Hinh chit nhat ¢6 hai dudng chéo bang nhau.

12

Hinh thoi ¢ hai dudng chéo bang nhau.

13

Hinh thoi ¢6 hai dudong chéo vuong goc véi nhau.

14

Hinh thang can c6 hai canh bén bang nhau va hai dudng chéo bang

nhau.

15

Hinh thang can c6 hai canh ddy bang nhau va hai goc ké ciing mot

canh d4y bang nhau.

16

Tam giac déu c6 ba truc doi xing.

17

Hinh vudng vira c6 truc do6i xtirng, vira c6 tam doi xting.

18

Hinh chit nhat ¢6 hai truc doi xirng va hai tam doi xtrng.

19

Hinh vudng, hinh thoi, hinh binh hanh, hinh luc giac déu vira c¢é truc

doi1 xtmg, vira c6 tdm doi xung.

20

Hinh tron c6 vo so truc doi xang.

I1.

Bai 1.

Bai 2.

* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM

BAI TAP TRAC NGHIEM
A.SO HQC
Dang 1 : Thuc hién phép tinh
Thuec hién cac phép tinh sau (tinh hop 1i néu ¢ thé)

a) 187+65:13 b) 785- (323 +148):3+2784

o 703- 140: (42 +28)- 17°.17" 217" d) 135.3 - 32130

9 (27.9* +9°.45):(9%10- 9°)

Thyc hién cac phép tinh sau:

t) (20.2* +12.2*- 48.27):8°

Trang: 13. *
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] . 5 23 . =21
g 022 +140: (38 +2°)- 7.7 b) 30.55- 185.11+121.5

- T T 2 _ - . iy |
o 98.42 SD[(IS 2°):2 43 ] N 407- [(190- 170):4+9] :2
o) (23.30-17.30):30 f)3.57-27:3° +5°4-18:3°

Bai 3.  Thuc hién cac phép tinh sau mdt cach hop 1y:
2 [4m+(-?s)+4:}] +(-461) b) [53+(- ?ﬁ)] - [-?ﬁ- (-53)]
0 - 564 +[(-724)+564 + 224] oY +(-12)- (-487)+512
¢) 942- 2567 +2563- 1942 ) 17+(-20)+23+(-26)+...+53+(- 50)
¢ 1152- (374 +1152)+(-65+374) h) -2005 +(- 21+ 75+ 2005)
Dang 2 : Tim x
Bai4. Tim *€N sa0 cho:
a) (x- ].)- :]. b) ?Ex—ﬁ :49
C) (ET- “}) ZIES d) SGS‘ 13_}. :3?[}
0 105- (135- 7x):9 =97 H 275- (113 + x)+63 =158
3.(x+2):71.4=120 x(x-1)=0

g) [ l h)
L+ 2)- 4) =0 (x-140):7=3-2"3
1) k)
¥t =282 m) 377 -3 =23

Bai5. Tim *! ¢ bie:
a) xi5:x:20 (5 50<x <70
by 303045 3 x>10
5 N +2)

9 (x+17)Mix +3)

Bai6. Tim ¥ ¢ bidt

) 3- (17- x)=289- (36 +289)

b) 25+(x- 5)=- 415- (15- 415)
(- x)+(- 62) +(- 46)=- 14

c)
g) 484+ x=- 032 +(- 548)
o 17- { x+§x- (- x)¢=- 10

f x- {E x -F-{.r -E-?r]ﬁ-— g.r-l'-?n]— {.r— E}H=D

Dang 3 : Bai toan thue té
Bai7.  Nguoi ta muén chia 374 quyén vo, 68 cai thude va 340 nhin vé thanh mot sb phan thudng
nhu nhau. Hoi c6 thé chia dugc nhiéu nhit 13 bao nhiéu phan thuéng? Trong d6 mdi phan
thudng c6 bao nhiéu quyén vo, thude va nhin vo?
Trang: 14. *
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Bai8.  Baitoan Ung ho mién Trung nam 2020 : Mot chuyén hang ting ho mién Trung ¢6 300 thing mi
tom, 240 thung nudc ngot va 420 16c¢ sira. Cac ¢6 chtt mudn chia thanh cac phan qua déu
nhau vé€ s0 luong mi, nudc va stra. Con hay gitp cac c6 chu chia sao cho s6 luong cac phan qua
1a nhiéu nhat.

Bai9.  Bai toan Covid tai Sai Gon: Dé phong chéng dich Covid — 19, TP HO Chi Minh da thanh 1ap
cac doi phan Gmg nhanh bao gém 10 bac st hdi strc cép ctru, 24 bac si da khoa va 40 diéu
dudng vién. Hoéi c6 thé thanh 1ap nhi€u nhat bao nhi€u doi phan ing nhanh, trong dé céac bac si
va diéu dudng vién chia déu vao moi doi.

Bai 10.  S& hoc sinh khéi 6 ciia mot truong khi x&p hang 122025 q&u thiéu | nguoi. Tinh sé hoc sinh

khéi © cua truong d6 biét rang sé hoc d6 chua dén 400

10; 12 15 5
Bai 11. Mot don vi bo ddi khi xép hang hoiac déu thira ra nguoi, biét sd nguoi cua don vi
320 400 )
trong khoang tir den nguoi. Tinh s6 nguoi cua don vi do.
6 ) 20 25 30 13 )
Bai 12. Hoc sinh khoi  cua truong Thang Long xép hang , déudu  hoc sinh nhung xép
45 28 ) 6 o
hang thi con thtra hoc sinh. Tinh s0 hoc sinh khoi  cua truong Thang Long. Biét rang
) 1000
sO hoc sinh chua dén hoc sinh.
Dang 4 : Dang toan khac
, no 3 - - 20; 25 30 15 41
Bai 13. Timso tynhién c¢6  chir s, biét rang s6 do6 chia déudu  nhungchia  thi
khong du.
) n o 1, 17 29 , ‘ 6, 12; 24
Bai 14. Tim sO tu nhién  nho nhat biét khi chia cho , thi ¢6 so du lan luot 1a

Bai 15: Cho cac sb 1,2’18’2? ) ’ ) )
a) Tim soO 16n nhat c6 ba chir s6 chia hét cho cac s6 do
b) Tim s6 nho nhét c6 4 chit s6 chia cho mdi s6 d6 déu du |
¢) Tim sb nho nhat ¢6 4 chit s6 chia cho 12du 10, chia cho 18du 10, chia cho 27 du 25.

Bai 16. Tim sd tu nhién nho nhét sao cho chia n6 cho 17 thi du 5 , chia n6 cho 19 thi du 2
Bai 17. Téng (hiéu) sau c6 chia hét cho 23>:? hay khong?
a) 103001_'_2 b) 10200[_ 1
Bai 18. Cho 4 =444 47447 +4% (g mip A4:20 42142420
Chung to rang véi moi s6 ty nhién 7, cac sb sau ddy 14 hai s6 nguyén t6 cung nhau
a) M+2 ya n+3 b) 2n+3 y3 3n+5
Bai19.  Chimg to ring v&i moi s6 tu nhién 7, cac sb sau ddy 1a hai s6 nguyén t6 cing nhau

a) M+2 ya n+3 b) 2n+3 y3 3n+5

Bai20.  Tim sé twnhien 0 bigg VCLN (@P)=4 (4 yvb =48
Bai21.  Tim chit s tan cung cua céac sd

a) 797 b) 141424 C) 4567

* TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM _ e ehooconyeroupioniie o tiCS i P IvieiNam Trang: 15. *
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Bai22.  Tim céc s6 tu nhién n sao cho :
a) dp-5:2n-1 b) n +3n+ln-1
Bai23. Tim hai sé nguyén tb 2>9 sao cho:
a) P +10 , P 14 1366 nguyén to. b) ¢ +2 , g+10 1a s6 nguyén td.
. . lab+cd +eg )11 o
Bai 24. Ching minh rang: Néu ( o) thi @bedef 11
Bai 25. Cho 31 s6 nguyén trong do6 co tong 5 s6 bat ki 14 s6 duong. Chimng minh rang tong 31 s
nguyén d6 1a mot sé duong.
Bai 26. Tim gid tri 16n nhét cia bidu thir: € =~ ¥~ 5 *10.
. .n 1+ 21430+ --+n! .
Bai 27. Timso tunhién sao cho la mot s6 chinh phuong.
B. HINH HQC
Bai 28. Tinh chu vi va dién tich cac hinh sau:
. 12cm ! 8cm
a) Hinh chir nhat co6 chiéu dai va chiéu rong
6cm
b) Hinh vudéng c6 canh
4cm 10cm . 4cm Scm
¢) Hinh thang can c6 do dai hai day la va , chiéu cao , canh bén
Scm 6cm  8cm
d) Hinh thoi ¢6 canh , d0 dai hai duong chéo la va
10cm  l4cm \ 8cm
) Hinh binh hanh c6 d¢ dai hai canh la va , chiéu cao
16m

Bai 29.

A s 1N \ s A A Y m A 3 A r .
Mot hinh chitr nhat c6 chicu dai la va chiéu rong la . Mot hinh vuéng ¢6 chu vi

bang chu vi hinh chir nhat. Tinh dién tich hinh vuéng do.

Bai 30.

. A A5m m ) ;
Mot manh dat hinh chit nhat c6 chiéu dai , chiéu rong . Nguoi ta trong mdt vuon
2

. , s 75m
hoa hinh thoi ¢ trong manh dat do, biét dién tich phan con lai la . Tinh d6 dai duong chéo
AC ., BD =9m

* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM
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Bai31. Cho hinh chit nhat ABCD ¢4 AB=15cm BC=7cm cac diém MsN trén canh AB,
CD a0 cho AM =CN =4dcm_N§; DM,BN ta duoc hinh binh hanh MBND (nhu hinh v&).
Tinh

a) Dién tich hinh binh hanh MBND

b) Tdng dién tich hai tam giac AMD va BCN

A M B

D N C

Bai32. Bahinh vudng bing nhau ghép thanh hinh chi nhat ADEK nhy hinh vé. Néi BK/DG ¢
duge hinh binh hanh BDGK (nhy hinh v&). Tinh dién tich cta hinh binh hanh do6 biét chu vi
cta hinh chit nhat ADEK 13 40cm,

Bai 33. Mot nén nha hinh chit nhat c¢6 chiéu dai 16m, chiéu rong 6m. Nguoi ta du dinh 14t nén
bdi nhiing vién gach men hinh vuéng c6 canh 40cm  Hoi ngudi ta can dung bao nhiéu vién
gach d¢é 14t?

Trang: 17. *
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* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM

A PAP AN DE CUONG ON TAP HOC Ki I MON TOAN KHOI 6

NHOM TOAN

Py TRUONG THCS POAN THI PIEM
gl

NAM HOQC 2021 — 2022

TIEU HOC - THCS - THPT VIET NAM

I. BAI TAP TRAC NGHIEM

Bai 1.
Cau 1.

Cau 2.

BANG DAP AN

1718 (19|20 (21|22 (23|24 |25|26|27|28|29|30|31|32

BANG DAP AN
33/34/35/36(37(38/39|40 (41 (424344 (45|46 (474849505152

53|54|55(56|57|58|59[60|61|62 63|64(65|66|67|6869|70|71|72

73|74 |75

HUONG DAN GIAI CHI TIET
Khoanh tron vao chir cdi trudc cau tra loi dung:

Ba s0 nao sau day 1a ba so tu nhién lién tiép tdng dan:

b-1:bb+1 (bEN) bib+1:b+2 (hEN)
A. . B .
2b:3b:4b  (hEN) b+Lbb-1 (hEN)
C. : D. .
Loi giai
o . M =14+3+45+7+--497+99
Gia tri cua tong la:
A. 5050. B. 2500. C. 5000. D. 2450.
Loi giai
_(99+1).50 5500
M=1+3+5+7+---+97+99 2

Trang: 19. *
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A o . 518-5.13
Cau 3. K&t qua cua phép tinh bang:

5 5 5°
A. 5. B. . C. . D. .

Loi giai
Chon B

57 18-5" 13 =5.(18-13)=5"5 =5

Ta co:
[(x-3)+7] 2=14 N
Caud4. Biet .Vaygidtricua la:
x =0 x =3 x =7 x=3 _x=7
A. . B ) C. . D. va

—
-'_'_‘\
-
]
L]
i
T
+
-1
[
Il
=t
I

M =16*%0 __ , . Mo 35T
chir so thich hop dé chia hét la:

Cau5. Chosd
A. 2. B. 8. C.4. D. 5.
Loi giai

M =16*0 .0 L
Do c6 tan cung la:  thi ludn chia hét cho

[ ~.z.
S M=16%0 ., 3e 2,58
Pbé chia hét cho *1a: .

, 2 M =1620 . 7
- Voi*la:  thi khong chia hét cho

. 5 M =1650 L 7
- Voi*la:  thi khong chia hét cho

. 8 M =10680:7

- Voi*la:  thi .
- M =1680

Suy ra: SO can tim la: .

. a5 b:5(a>h)
Cau 6. Neéu va thi:

(a+b):5 (a-b):5 (2a- b):5
A. . B. . C. D. Cé ba phuong an. trén ding.

Trang: 20. * -
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Cau 7.

Cau 8.

Cau 9.

Cau 10.

Cau 11.

Loi giai
Chon D
a2 bda=bh)
Néu va thi:
(a+b):4 (a-b):2
. . B. !
(a-b):6
C. . D. C4a ba phuong an trén sai.
Loi giai
Chon B
M =12a+14b
Neéeu thi:
M :4 M:2 M:12 M:14
A. . B. 1 C. . D. )

Loi giai

M =12a+14b

Ta co:

12a 2 ,
= 12a+14b:2

1452 |

‘m _b'm _meN

Néua = va va thi:

m._ . Q- m._. .a b
A. labgichungcua va . B. laudcchungcia va

m =UCLN(a.b) m =BCNN (a,b)
C. | D. J

Loi giai
. m _b:m  meN _ m oa b

Néua  va va thi  la udc chungcua va

A A 5 A , \ m A . A 5 a \ 1
la sO tu nhién nho nhat khac 0 ma  déu chiahétchoca va  thi:

me BC(a; b) melUC(a;bh)
A. . B. .

m =UCLN(a;b) m =BCNN (a;b)

C.
Loi giai
Chon D

. , m . ) a b m =BCNN (a;b)
la s tu nhién nho nhat khac 0 ma  déu chiahétchoca va thi

Trong céc tap hop sau, tap hop nao cé cac phan tir déu 1a s6 nguyén t6?

153;5; 711} 13:5:7:11;29;
B.

* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM Trang: 21. * -
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157110 10;3:5;7:13}
C. . D. .

Loi giai
A A AN A A r 1 \ r . r \ 1 \ It J
SO nguyén t6 1a so tu nhién 16n hon ~ va c6 hai uéc la ~ va chinh no.

01 , , o 111 : ,
Ta c6 s0 khong 1a s6 nguyén t6 khong 1a hop so; so chia hét cho 3 nén 1a hop so

13571129
Nén chi c6 tap hop ¢ cau B. la ding

Cau 12. Tim udc chung cua 9 va 15

{13} 1053} {15} {1:3:9}
A. . B. : C. : D. :

Loi gii
Chon A

9=3"15=3.5 (%15)=3= (%;15)= (3)=[1;3]
Ta co UCLN ucC U

Cau 13. Tap hop céac sd tu nhién nho hon 40 14 boi chung cta 6 va 9 la:

10:18:36:54:...} {0;12:18; 36}
A. . B. .

10;18;36! {0:18;36:54}
C. . D. .

Loi gii
Chon C

(16:32:112)
Cau 14. Tim UCLN ?

A. 4. B. 8. C. 16. D. 32.
Loi giai

112:16; 3216 = (16:32:112) =16
Ta cod UCLN
A £ . a P 90 :a 135:a
Cau 15. SO tynhién  16n nhat thda man va la:
A. 15. B. 30. C. 45. D. 60.

Loi gidi
a . 90ia 135a=a= (90;135)
Taco  lonnhat va UCLN

90 =2.3°.5: 135 =3°.5= (90;135) =3".5 =45
UCLN

Cau 16. Trong hai so0 sau, hai s6 nao 1a hai s0 nguyén to cung nhau?

Trang: 22. * -
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A.2va6. B. 3 va 10. C.6va9. D. 15 va 33.
Loi giai
Chon B

Hai s6 nguyén té ciing nhau 13 hai s6 c6 UCLN bang 1.

6:2 = (6;2) =2
Taco UCLN
3=310=25= (3:10) =1
UCLN
6:3:93= (6:9)=3
UCLN
15=3.533=3.11= (15;33) =3
UCLN

Cau 17. Tim sd tu nhién X, biét rang 162:x::360:x (3 10<x<20,

A. X =6 B. x =9 C. x =18, D. x =36

Loi giai
Chon C

162 :2.34; 360 =235

Suy ra UCLN (102,300) =2.3° =18

= UC(162,360) =U(18) =| 1:2;3:6;9;18|

Ma 10 <x<20 Nap x =18
Cau 18. Mot doi y té co 36 bac s va 108 y ta. C6 thé chia doi y t& d6 nhidu nhat thanh may t6 dé cac
béc si ciing nhu cac y ta duoc chia déu vao mdi t6?

A. 36, B. 18, c.9. D. 0.

Loi giai
Goi x 1 s6 t6 nhiéu nhat c6 thé chia duge. (YEN")

Theo @ 36X:108:x Lo xEUC(36,108)

—U/CLN(36,108)

Ma x nhiéu nhit nén ~*
36 =2°3%. 108 =23

Suy ra ¥ =UCLN(30,108) =237 =30

Vay c6 thé chia d6i y té nhiéu nhét thanh 36 t6.
Cﬁll 19. Cho a :3\3-'{? :3:-5:;3 =25 _Khi dé UCLN[H._E?._C] 1a

* TOAN TIEU HQC&THCS&THPT VIET NAM_ iaeehooiconieroupsiouniieiiosiiCs iHPIVGeiNan  Trang: 23. *
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AL 2°35 B. l. c. 235 D. 30
Loi giai

ca=23h=3 5=

Co
Khi d(r) UCLN{G,E?,C} =1 )

2 r r
2.3 khong c6 thtra s6 nguyén t6 chung.

Cau20. Cho 4 =5"13%17 86 céc uéc cia 4 1a

A. 3. B. 7. c. 15, D. 30,
Loi giai
Chen D
Sb cac woc cua 4 1a (4+1).(2+1).(1+1) =30
Cau21. BCNN(40:28:140) |
A, 140 B. 280 C. 420 D. 560
Loi giai
Chen B
40 =2°5. 28 =2°7. 140 =2°5.7
Vay BCNN(40,28,140) =2°.5.7 =280
Cau 22. S tynhién @ nho nhat khac 0 théa man @:18 va @:40
A, 360 B. 400 C. 458 D. 500

Loi giai
Vi @:18; a:40 v3 a nho nhat nén “ =BCNN(18,40)
40 =2°5.18=2.3"

vay @ =BCNN(18,40) =2°3%5 =360

Céu 23. Hoc sinh 16p 6D khi xép hang 2, hang 3, hang 6, hang 8 déu vira du hang. Biét sé hoc sinh 16p
d6 trong khoang tir 40 dén 60. Sb hoc sinh cia 16p 6D 1a

A B. 54 C. 60 D. 72
Loi gidi

Goi x (hoc sinh) 14 s6 hoc sinh 1op 6D. (YEIN')

Theo d& ¥ :2:¥:3:x 101018 (5 40 <x <60

nen YEBC2.3.6,8) 4 40 <x <60

2=2:3=36=238 =2

Trang: 24. * -
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BCNN(2,3,6,8) =2°3 =24

2 —fera-qa.9%. |
Suy ra *€ BC(2:3,0.8) =[0;24;48;72;..|

M3 40 =x <60 o x =48
Viy sb hoc sinh 16p 6 D 1a 48 hoc sinh.
Cau 24. Trong cac khang dinh sau, khang dinh nao ding?
A.BCNN ciia a va b 13 s6 nhé nhit trong tap hop bdi chung cta a va b.
. BCNN(a,b,1) =BCNN(a,b)

C.Néu M7 thi BCNN(m,n)=n .
D. Néy YCLN(x») =1 gy BONN(x ) =1
Loi giai
A. Sai vi BCNN ctia a va b 1a s6 nhé nhét khac 0 trong tap hop bdi chung ctia a va b.

B. Dung. BCNN(a,b,1) =BCNN(a, b}.

C. Sai vinéu M hi BCNN(m.n) =m
D. Sai vi néy YCHNCx, ») =1 4 BCNN(x,y) =x. M

Cau 25. Trong céac tip hop sau, tap hop ndo co cac phan tir duge xép theo thir ty tang dan?

12:-17;5;1;- 2;0] [-2;17;0;1;2;5|

A. B.
¢ 1-175- 2; 0315255 b, 10:1;2;5;-17]
Loi giai

Cau 26. Tap hop cic s6 nguyén ki higu 1a

AN, B. N". c.Z. D. Z
Loi gidi
Cau 27. Tdng céc sb nguyén x thoa man ~10<x =13 |3
A. 33, B. 47, C. 23, D. 46

Loi giai
Chon D

Vi XEZ y3 -10<x =13 p5p
X€[-9;- 8- T:- 6;- 5;..59:10;11;12;13]

Tong cac sO nguyén x la

Trang: 25. *
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Cau 28.

Cau 29.

Cau 30.

Cau 31.

Cau 32.

Ciu 33:

A. 81.

[C9)+9] +[C-8)+8] +..# [ D#1] +0+10+11+12+13
—46

Khi b6 diu ngodc trong biéu thirc:

A, 2009 +5- 9- 2008 B. 2009 - 5- 9+2008
C. 2009 5+9- 2008 D. 2009 - 549 +2008
Loi giai

Ap dung quy tic bo ddu ngoic ta dugc biéu thirc 2009 - 5+9 - 2008

Tinh: -52*+70 1&t qua 1a

A C18) B. 18, c. -122)

Loi giai
Chon B

(- 52)+70 =70- 52 =I8

Tinh: (- 8)-(-25) k& qua la

A. 200 B. (-200). c. (=33,
Loi giai

Chon A

(- 8).(- 25) =200

Trong tap hop cac sb nguyén Z tit ca cac ude cia 5 1a

A lva-1, B. S va-s. C.lvas,

Loi giai
Chon D

_I_z._1.1.2l
g =l-5- 115

Trong tap hop Z cac wéc cna -~ 12 1a

I |
A.11’3’4’6’121. B.

[_1. o3 gl [ a2 A g 17
C. |" I.._." 2," 3._." '4," tfj ) D. | 3, 3, 4, tf, I'E_I .

Loi giai
Chon B

12 =[- 1 2:- 35 45- 610 12:132:3:406:12)

. (- 18)

S6 doi cua la:
(- 18) (-81)

B. 18. C. . D. )

2009~ (5- 9+2008) (. 40

.33.

l;-

122

1;5:-5

|- 1= 23- 35- 4= 61- 12:1:2:3:416:12]

» * TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM
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Loi giai
Chon B

s déi cia 18 1a 18,
Cau 34: Tap hop cac sd nguyén gdm

A. céac sb nguyén am, sb 0 va cac s6 nguyén duong.
B. s6 0 va cac sd nguyén am.
C. cac s6 nguyén 4m va cac sd nguyén duong.
D. s6 0 va cac s6 nguyén duong.
Loi gidi
Chon A

Tap hop gom céc sO nguyén am, s 0 va cac sb nguyén duong dugc goi 1a tap hop s6 nguyén.

o . 2:-17:5:1;-2;0 .
Cau 35: Sap sép cac soO nguyén: theo thtr ty gidm dan la:
52:0:0-2:-17 =17:-2:0:1:2:5
A. . B. .
= 17:52:-2:1:0 0:1;-2:2:5,- 17
C. . D. .

Thé tw giam dan: 5; 2;1; 0; -2, -17,

Cau 36: Cho a la s6 nguyén am, khang dinh nao sau déy 1a sai?

-a>0 -a<0 a>>0 a’ <0
] C. ) D.

Loi giai

S6 d6i cua mot s6 nguyén am la mot s6 nguyén duong hay so6 doi cia n6 16n hon 0,

a,b ) :
Cau 37: Cho 1a hai s0 nguyén am, khang dinh nao sau day la ding?

a-b>0 ab<0 a+b>0 a+beIN
A. ! B. ) C. . D. )

Tich cua hai s6 nguyén cung dau ludn ludn 1a mot s6 nguyén duong.

A= 320- L5T7) B ‘ s ‘
Cau 38: Cho tap hop . Viet tdp hop ~ gOm céc phan tir 1a s6 doi cua cac phan tu

Trang: 27. *
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BERenLST B ={3-2;,0;- 5- 7]
A. . B |
B=6-20L-5-7) B ={-3;2:0:1;-5;- 7}
< ' D. _
Loi giai
Chon C
B =|[3;- 2:0:1:- 5;- ?}

3:2:0; 3:-2:0:1:- 5:-7

S6 ddi cua - 11537 1an luot 1a nén ta co
Cau 39: Két luan nao sau day la ding?
a-(b-c)=a+b+c a-(h-c)=a-b-c
. B. .
a-(b-c)=-a-b-c a-(b-c)=a-b+c
. . D .

Loi giai
Khi bo dau ngoac, néu dang trudc dau ngodc cd dau “~  thi phai doi dau tat ca cac sO hang

tron ngodc, do do a-(b-c)=a-b +C.

. X y>0
Cau 40: Ncéu thi
X,y . x>y
A. cung dau. B.
X,y . X<y
C. khac dau. D.

Loi giai

Tich cua hai s6 nguyén cung dau luén luon la mdt s6 nguyén duong.

Cau 41: Trong cac phat biéu sau ddy phat biéu nao diang?
A. Tong cta hai s nguyén cung dau 1a mot s6 nguyén am.
B. Tong cua hai s6 nguyén 4m 1am mot s6 nguyén am.
C. Tong cua hai sé nguyén cing ddu 1a mot sd nguyén duong.
D. Tong cua hai s6 nguyén duong 1a mot s6 nguyén am.
Loi giai

Tong cua hai s0 nguyén cung dau luén cung dau voi hai so nguyén do nén tong cua hai so
nguyén am la mot sO nguyén am.

Trang: 28. *
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(-3)’
Cau 42: Giatricua la:
-27 -9
A. . B. 27. C. . D. 9.
Loi giai
Tacg 3V =C3).63).(-3)=-27
aco .
Cau 43: Tong cua hai sb nguyén am la:
A.1. B.O0. C.1sdnguyénam. D. 1 s nguyén duong.
Loi giai

Tong cua hai s6 nguyén cung dau luon cung dau véi hai sO nguyén do nén tong cua hai so

nguyén am la mot sO nguyén am.

. T SO
Cau 44: So6 doi cua la
-a a g
A. .B. . C.0. D. Két qua khéc.
Loi gidi
séddicia D 1a-a.
. . . a -7T<a=<7
Cau 45: Tong cua tat ca cac sO nguyén ma la:
-7 -1
A. .B.7 C. . D. 0.
Loi giai

-6)+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+ (- D+ 0+ 1+ 24344 +5+06+7
=[(-6)+ 6] +[(-3)+5] +[(-4)+4] +[(-3)43] +[(-2)+2| +[(- D) +1] +7
=7

-5-x=-11  _x |
Cau 46: Cho thi  bang:

-6 -16
A.6. B. . C. 16. D. .

Loi giai

| * TOAN TIEU HOC&THCS&THPT VIET NAM_ iiijaeehooisconyaroupsiioaniiciioeiiComipieiai
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-5-x=-11
x=-5-(-11)
x =0
x ., 12:x x<=2
Cau47: Tim , biét: va
-1 2-1
A. . B. .
- 3-4-0:-12] = 2- L2 34:0012)
C. | D. .

Loi giai
Chen C

: F(12) =) - 12:m Gim e 3im 2om 1:1:2:3:4:6:12)
12ix o0 YEU2) =(- 125+ 63+ 45- 3= 23 151:2;3;4;6312)

o172 fee d-- 1l
Mé, x<_2 nén TE[ I...j.., ﬁ‘, 4, 3] )

a r >
Cau48: Cho va lacac so nguyén. Khang dinh nao sau day la sai:

- ab- ac =-a {bh+c) (-1P){-2) =-8
A. . B. !
a+(-a)=0 a{-a)=-a’
. D.
Loi giai
-17)(-2) =(-1).(-8) =8
i (162 =CD68)
X = 6{.){ + -J'r] :96
Cau 49: Gia tri nao dudi day cuia  thoa man ?
x =95 x=-16 x =96 x=-23
A. . B. . C. . D. :

Loi gidi

-6(x+7) =96
x+7=96:(-6)
x+7=-16

x=-16-7
x==23

Vay X =-23

» * TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM
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171+[(-53)+90 +(- 171)]
Cau 50: Tinh nhanh .

- 149 -43
A. . B. 43. C. 149. D. .

Loi giai
Chen B

Vi l?l+[(-53)+9ﬁ+(- m)]

=171+(-53)+96 +(-171)
=171- 53+96- 171
=(171- 171)+(96- 53)

=43
) A=(a-b)+(c-d). B=(a+c)-(b+d) . A
Cau 51: Cho hai biéu thuc sau: . Tim moi quan hé cua  va
B
A =B A>B A<B A=2B
A ! B. . C. . D. .
Loi giai
B=la+c)-(b+d) A=la-b)+(c-d)=a-b+c-d=(a+c)- (b+d) =8 A=B
Vi ma . Vay
. Lo oox . _ =2018<x<2019
Cau 52: Tong tat ca cac sO nguyén  thoa man
A.2018. B. 2019. C.0. D. 1.
Loi giai

vi ¥ =(-2017)+(-2016)+...+ 2016+ 2017 +2018

=(-2017)+2017+(-2016)+2016 +...(- 2)+ 2+ (- 1D+1+2018
=0+0+..+0+2018
=2018

Vvay x =2018

Cau 53: Tim biét

x=-1 x= x =-2

A. . B. . C. . D. Khong cé * .
Loi giai

» * TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM

Trang: 31. * -




’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

g (1= 30) =-38
(1- 3x) =(-2)
Suyra 1= 3x =-2
-3x=-3
x =1
x x-10=-(5-15:5)
Cau54: Giatricua thoa man la:
A.8. B.10. C. 12. D. 6.
Loi giai
Chon A
yi X~ 10=-(5-15:5)
x-10=-(5-3)
x-10=-2
x=-2+10
x =8
Vay * =8
Céu 55: Ong Ac si mét sinh nim 48 va mat nim 212. Ong ta c6 tudi tho 1a:
AT B e D. 74.
Loi giai

. ) -212-(-287) =
Tudi tho ciia Ac-simét1a ~ 212~ G287 =75,

. -15-17+12-(12-15)
Cau 56: Gia tri cua biéu thirc bang

- 12 - 15 - 17 - 18
A . B. . c . D. .

Léi giai
vi " 157 17+12- (12-15) = §5- 17412- 12415 = 15+15+12- 12- 17 =- 17

x . 2x-1=3-(-x+5)
Cau 57: Giatri thoa man biéu thirc la
-2 -1

A.0. B. c . D. 1.

Trang: 32. * -
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Loi giai
o] =2- (-
vi =¥ 1 =3-(-x+5)
2yx-1=3+x-5
2x-x=3-5+1
x=-1
vay x =1
A x (-5) {x=-2)=-2+(-15)
Caus58: Tim biét
-3 -2 -5 -4
A. .B. . C. . D. 1
Loi giai

Vi (-5).0c-2)=-2.(-15)

w-2=-2(-15):(-5)
x-2=-23
xX=-6+2

x=-4

Vay X =4

. x (x-THx+5)<0
Cau 59: Co bao nhiéu s6 nguyén  thoa man ?

A.4. B.S5. C.6. D. 11.
Loi giai

Vi (- 7)x+5)<0 nén c6 2 truong hop:

THI: X- 7<0 y3 x+5>0 Quyra X<7va X>-5 Do g6 "3 <x<7,

xE[-41-3-2- L0 1:2:3:4:5:6]
Suy ra

TH2: X~ 7>0 y3 x+5<0 gyyra ¥>7va ¥<-35 khong ton tai gia tri ¥

Vay c6 11 s0 nguyén x thoa man yéu cau.

_ 2x+1
. X . x+2 . P X .
Cau 60: Cho nguyén va .Dé nguyénthi datcac gia tri sau:
{- L1} {-3;1} {-5;-3} {-5:-3;- L1}
A. . B. . C. . D.

Trang: 33. * -
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Loi giai
F_Ex+l_2(x+2)=3_3(x+2) 3o, 3
Ta cod T x42 x+2 C x42 x+2 x+2

DPé P nguyén thi 3i(x+2) hay X *2)E€y3)=1" 3" LE3 14 ¢4 bang sau:

x+2 -3 -1 1

3

S(aM) [ C3am) | -1amy

)

[_ g _2._1-1!
Vé,y TEl 5. 3. I..I.J

Cau 61: S6 hinh tam giac déu c6 trong hinh bén la:

A. 10 B 11 13 D. 9

0

Loi giai
C6 9 hinh tam giac can nhé
C6 3 hinh tam giac can dugc tao boi tir 4 hinh tam giac nho
C6 1 hinh tam giac 16n nhat

Téng cong 13 hinh.

Céu 62: S6 hinh thang can c6 trong hinh bén la:

A.3 B.4 C.> D. 6
Loi giai
Céu 63: S4 hinh thoi c6 trong hinh bén la:
A. 0 B. 5 C. 4
Loi giai
Céu 64: S hinh vudng co trong hinh bén 1a:
A.3 B.4 C.> D. 0
Loi giai

TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM
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Cau 65: Trong cac hinh dudi day la bao nhiéu hinh thoi?

A.9. B.10. C.12.

IS

.14,
Loi giai
Chon D

Hinh d4 cho c6 tong cong 14 hinh thoi

Trong do: 9 hinh thoi nho, 4 hinh thoi vira (tao boi 4 hinh thoi nho), 1 hinh thoi 16n (tao bdi 9 hinh thoi

nho).

Cau 66: Trong cac hinh dudi day, hinh nao c6 dién tich bé nhét?

4em
4cm
3cm
Hinh 1 Hinh 2
|
bom
A
Sem 3cm
2cm
Hinh 3 Hinh 4
2.
A. Hinh 1. B. Hinh . C. Hinh 3. D. Hinh 4.
Loi giai

4.4 = lﬂ(cm:)
Dién tich hinh vudng so 1 la:

3.4 :ll(cm:)
Dién tich hinh chit nhat so0 2 la:

2.5 :l[}(cm:)
Dién tich hinh binh hanh s 3 1a:

TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM
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36
, 2
Dién tich hinh thoi s6 4 la:

:Q(rfm])

Vay hinh thoi s6 4 14 hinh c6 dién tich nho nhét.

Scm \
Cau 67: Hinh vudng c6 canh thi chu vi va dién tich cia n6 lan luot la:

20cm _ 25cm 20cm _ 25cm’
A. va . B. va !
25cm®  20cm 20cm _ 10cm’
C. va . D. va
Loi giai

4.5 =20(cm)
Chu vi cta hinh vudng la:

5.5 :ES(C}JI: )
Dién tich ctia hinh vudng la:

A . - : 10cm _ 15cm )
Cau 68: Hinh thoi c6 d6 dai hai duong chéo lan luot 1a va thi dién tich cta no la:

300cm? 150cm? 75cm’? 25c¢m?
A. . B. . C. I D. )

Loi giai
Chon C

g =75 (C'}H:)

Dién tich cua hinh thoi la:

50cm’ . cm .
Cau 69: Hinh binh hanh c6 di¢n tich va mot canh bang thi chiéu cao twong ung vdi canh
do la:

Scm 10cm 25cm 50cm
i B. . C. ) D. .
Loi giai

‘ 50:10 =5(cm)
Chiéu cao twong tmg vdi canh da cho la:

A . o S0emt ,oem . (s
Cau 70: Hinh thang c6 dién tich va c6 do dai dudng cao la thi tong hai canh day cua hinh
thang d6 bang?
Sem 10cm 15cm 20cm
A. : B. . C. . D. .

Loi giai
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Téng hai canh d4y ciia hinh thang d6 13 202+ =20cm

ABCD AB =4cm, AD =5cm
Cau 71: Dién tich hinh chir nhat co la

10em’ 40cm? 9¢m’ 20cm’
) B. ) C. . A

Loi giai
Chon D

Dién tich hinh chit nhat 4BCD [3 4.5 =20em’

A : .y e . 4y 30m  20m
Cau 72: Hinh thoi c6 d§ dai hai duong chéo la va co dién tich la
400m’ 300m’ 500m* 600m’
A. . B. 1 C. . D. .
Loi gidi
l.BE}.ED =300cm”
Dién tich hinh thoi 1a 2
A . 10m " 6m .
Cau 73: Hinh binh hanh c6 d¢ dai canh va chiéu cao tuong tng , ¢0 dién tich la
30m’. 25m’.. 50m”.. 60m’
A. . B. y C. . D !
Loi gidi

Dién tich hinh binh hanh 13 10-6 =60m”

7
" A , R s . ix A 25m A a1 A A \
Cau 74: Dién tich cia mgt khu vuon hinh chit nhat cé chi¢u rong , chiéu dai bang  chiéu rong la

437,5m’ 750m? 875m? 650m?>
. B. . C. . D. .

A.
Loi giai

n | =l
]
h
Il
Ld
Lh
=

Chiéu dai khu vuon 1a

Dién tich khu vurom hinh chit nht la 32> =873

. . 40m,30m 25m
Cau 75: Hinh thang can c6 d6 dai hai canh day va chiéu cao lan luot 1a va co chu vi la
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95m 120m 875m* 8750m?*
. B. . C. ] D. .

A.
Loi giai
Chon C

L (40+30)25 =875 m’
Dién tich hinh thang can 1 2

7677|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88/89|90|91|92|93|94
D/B|B|C|C|A|A|B|C|D|A|B|C|C|D|C|C|A|D
HUONG DAN GIAI CHI TIET

CAu 76. Cho hinh thang can PORS c6 d6 dai day ©'€ = 20¢™M. g4y RS nghn hon ddy PO 1a 12 cm, do
dai canh bén PS bang mot nira d6 dai ddy PQ. Chu vi hinh thang PORS 1a

AL 46m. B. 44m. C. 40m. D. 48m'
Loi gidi
S R
P < * Q
20an

P6 dai day RS 1a 20~ 12 =8cm
Do dai canh bén PS 1a 20:2=10cm
Vi PORS 14 hinh thang can nén ©'S = £Q =10cm

Chu vi hinh thang PORS 1a SR+RO+FPO+FPS=8+104+20+10=48cm

Cau 77. Ban Hoa lam mot khung anh c6 dang hinh chit nhat PORS véi PQ=18cm va P§=24cm . bo
dai vién khung anh ban Hoa di 1am 1a

A 2em B. 84cm . c. 40cm p. 80cm
Loi giai
18an
Q R

> -~
Chu vi hinh chir nhat PORS la (24+18).2 =84cm
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Cau 78. Bac Hung udn mét day thép thanh moc treo d6 c6 dang hinh thang can véi do dai hai canh day

30cm, 24cm

va canh bén lan luot 1a va 2°M Bac Hung cin bao nhidu xang — ti — mét day thép

dé 1am moc treo d6?
A, 59cm. B. 64cm. C. 68cm. D. 128cm.
Loi giai

Chu vi hinh thang can do 1a 30+24+5+5 =64cm

Cau 79. M6t manh vuon hinh chit nhét c6 dién tich 1a 3699™M" chidy rong 49™ | Chu vi manh vuon 1a
A, 130m' B. ISOm. C. 260m. D. 250m.
Loi giai

Chiéu dai manh vuon 13 2000-40=90m

T=7
Chu vi manh vuon hinh chir nhét la (90 +40).2=260m

12m v3 chidu rong ™. Bac Hing mua loai

Céu 80. San nha bac Hung hinh chit nhat c6 chiéu dai 1a
gach lat nén hinh vuong c6 canh 0,6m . Hoi bac Hung cAn mua bao nhiéu vién gach dé du 14t san?
A. 260 yign, B. 280 yian. C. 300 yign. D. 320 yian.
Loi giai

Dién tich san nha bac Hing la 129 =108m”

Dién tich vién gach hinh vuong l1a 0,0.0,6=0,36m"

Bac Hung can mua sb vién gach 1a 108:0,36 =300 (vién)

Cau 81. Hinh binh hanh c6 d6 dai mot canh bang 10 cm va chiéu cao tuong ung bang 5 cm thi dién tich
hinh binh hanh d6 gap may lan di¢n tich hinh vudng c6 canh bang 5 cm

A.2. B. 3. C.4. D. 5.

Trang: 39. *
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Loi giai
Chgn A
10.5 =50 (cm?)

Dién tich ctia hinh binh hanh la:

5.5 =25lcm?
Dién tich hinh vuong la: (em)

Dién tich hinh binh hanh gép dién tich hinh vudng sb 1an 1a: 0:25 =2 (1an)

Cau 82. Mot manh dét hinh chit nhat c¢6 chu vi 1a 180 m. Néu tang chiéu rong 6 m, giam chiéu dai 6 m
thi dién tich manh dat khong thay ddi. Dién tich manh dat d6 1a

Al 2016m~. B. 2018m". C. 2020m-. D. 2030m~.

Loi giai

A H 6m B
h
|
|
|
|
|
D G C
|
X~ - 5

Néu tang chidu rong 6 m, giam chiéu dai di 6 m thi dién tich khong ddi
= Dién tich hinh chit nhat HBCG béng dién tich hinh chir nhat DEFG
= DG =GH

= ban dau chiéu dai hon chiéu rong 6m.

Ntra chu vi manh dat hinh chit nhat la; 1802 =90 (1)

(90 +6):2 =48

Chiéu dai manh dét hinh chit nhat 1a: (m)

Chiéu rong méanh dat hinh chit nhat 1a: 48 6 =42 (;m)

2
Dién tich manh dét ban dau la: 48.42 =2016 (m )
Céu 83. Chu vi mot manh dit hinh chit nhat 1a 280 m. Ngudi ta chia manh dat thanh hai manh nho: mot

hinh vuéng, mdt hinh chir nhat. Téng chu vi hai manh dét nho 13 390 m. Dién tich manh ban dau
la

A, 4685 m’. B, 4675 m’. c. 4655 m’. p. 4645 m”.

Loi giai
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A E B

D F C

A , \ -9 cy—
Chi€u rong cua manh dat ban dau la: (390 - 280):2=55(m)

X , \ AQn .- 55 —
Chiéu dai cua manh dat ban dau la: 280:2- 55 =85(m)

Dién tich manh d4t ban diu la: > 101 (m*)

Céu 84. M6t hinh chit nhat c6 chu vi 80 m. Néu ting chiéu dai thém 5 m nhung lai b6t chidu rong di 3 m
ta duge hinh chit nhat méi ¢6 chiéu rong béng ntra chiéu dai. Dién tich hinh chit nhat ban dau la

A, 371m’. B, 280m’. . 391m’. p, 291m’.

Loi giai

A B E
-—9
|
|
|
|
|
H ]
qu— —————————————— 0——'—LF
D C
80:2 =40(m)

Nira chu vi cta hinh chir nhat ban dau 1a:

-3 =47
Nita chu vi ctia hinh chit nhat méi la; +0+5 3 =42(m)

Do chi€u rong ctia hinh chitr nhat madi bang nira chiéu dai cua hinh chit nhat méi nén chiéu rong
1y 42:3=14(m)
moi la

Chidu rong ban diu la; 14*3 =17 (m)

Chidu dai ban dau 1a: 40- 17 =23 (1)

1y = 2
Dién tich hinh chi nhat ban dau a: - = 0| (m*)

Cau 85. Cho céac hinh binh hanh ABCD, FBCE, AFED (hinh v€ bén). Tinh dién tich hinh binh hanh
r 2 r Y
FBCE biét dién tich hinh binh hanh 4BCD 1a #3°™ v d6 dai canh DC ghp 3 1n d6 dai canh EC.

Trang: 41. *
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yavyd

AL 12m*. B. 14m”. C. 10m*.

. 16m?.

=)

Loi giai

A F
D E C

Hinh binh hanh ABCD va FBCE c6 d6 dai canh DC gip 3 1an d6 dai canh EC va chung chiéu
cao BH nén dién tich cua hinh binh hanh ABCD ciing gap 3 1an dién tich hinh binh hanh FBCE.

48:3 =16 (m’
Dién tich hinh binh hanh FBCE 1a (m?)

CAu 86. Cho hinh v& bén. Biét hinh binh hanh NEFP c6 dién tich bing 43¢/ . Tinh dién tich MNQ

I, 75¢cm’. B. 90cm’. C. 55¢cm”. D. 60cm?.

Loi giai

Ta c4 Sverr =NP.3cm =45cm’ = NP =9cm
Sy eep =NP.Scm =T5cm’
CAu 87. Hinh chit nhat c6 bao nhiéu truc di xung
Al B.2 C.3 D. 4
Loi giai

Trang: 42. *
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]

'

I

|

777777777777 I
B e

|

|

|

|

1

]

Cau 88. Trong nhitng hinh duéi dy, hinh ¢6 truc ddi ximg la:

@ AA
e &L

@

6) @) [¢3)

A. 12,4 B. 1,2,4,6 C. 123,46 D. 1245
Loi giai

Chon'C: Hinh 1,2,3,4,6

Cau 89. Hinh tam giac déu c6 miy truc d6i xing

A.l B.2 C.3 D. 4
Loi giai
Cau 90. Hinh nio sau day khong co tim ddi ximg
A. Hinh vuong B. Hinh chit nhat
C. Hinh binh hanh D. Hinh tam giac déu

Loi giai

Trang: 43. * -
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Cau 91. Cho cac chir sau day, nhitng chir nao cé tam dbi xting

A.H,N B.H,M, X C.H,N, X D.N, X

Loi giai

HKM N X

Cau 92. Cho céc hinh sau day

(1) Poan thiang AB (2) Tam giac déu ABC (3) Hinh tron tam O
Trong céc hinh trén, hinh nio ¢ tim ddi xtmg;
A. (D) B. (1), (2) C.M,3) D. (1), (2), (3)
Loi giai

- (1) TAm dbi xtng 1a trung diém AB; (3) Tam ddi xing 13 tdm hinh tron.

Cau 93. Doan théng AB c6 d0 dai 4em Goi O la tam d6i xtng cua doan th.':ing AB. Tinh d6 dai doan
OA

A. 2cm B. 4cm C. bcm D. 8cm

Loi gidi

Chon A. O 13 tam ddi xtmg doan AB = O 1a trung diém doan thang AB

04 =08 :l AB =2cm
= 2
Cau 94. Chon cau sai
A. Chir H 13 hinh vira ¢6 truc di xtmg, vira c6 tam ddi xing
B. Chit N 13 hinh khong c6 truc d6i xtng, c6 tim ddi xing
C. Chit O 1a hinh vira c6 tryc ddi xtmg, vira ¢6 tdm ddi ximg
D. Chir I 14 hinh c6 truc d6i xtng, khong c6 tdm ddi ximg

Loi giai
Chon D

Bai 2. Trong cac phat biéu sau, phat biéu ndo ding, phat biéu nao sai?
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Caul | Cau2 | Cau3 | Cau4 | Caus5 | Cau6 | Cau7 | Cau8 | Ciu9 | Caulo0
Dung Sai Dung | Dung | Dung Sai Dung Sai Dung Sai
Caull [Caul2 | Caul3 |Caul4| Caul5 | Cau16 | Caul17 | Cau 18 | Cau 19 | Ciau 20
bung | Dung | Dung Sai Dung Sai Sai Dung Dung Sai
Cau 21 | Cau 22 | Cau 23 | Cau 24| Cau 25
Sai Ding Sai Sai Dung

Céu 1. Néu mdi s6 hang ctia tong chia hét cho 5 thi tong chia hét cho 5
Piing, vi 90 5 a+bim

Cau 2. Néu mbi s6 hang ctia tong khong chia hét cho 7 thi tong khong chia hét cho 7

Sai vi Vi Du 8 va 6 khong chia hét cho 7 nhung 8+6:7

Céu 3. Néu tong cta hai s6 chia hét cho 7 va mot trong hai s6 d6 chia hét cho 7 thi s6 con lai ciing chia

hét cho 7
Piing vi a:ma+bim thi bm

Céu 4. Néu hiéu cua hai sb chia hét cho 5 va mot trong hai s6 d6 chia hét cho 5 thi sb con lai chia hét cho

5

bung
Cau 5. S chia hét cho 7 13 hop sd

Pung vi 4:7= a>7

Vay @c6 baudc la 1,7 va chinh nd nén a 1a hop s6

Céu 6. Sb chin khong 14 s6 nguyén t6
Sai vi 2 14 s6 chin va 2 1a s6 nguyén t6
Céu 7. S6 nguyén t6 16n hon 5 thi khong chia hét cho 5

Dung
Céu 8. Ubc chung 16n nhit cta hai s6 16n hon 1 13 sb nguyén to

Sai vi UcLN 36 =3

CAau 9. S chia hét cho 9 thi chia hét cho 3
Pang vi ¢:9ma 93 nén @:3
Cau 10. S6 chia hét cho 3 thi chia hét cho 9
Sai vidy 033 nhung 6 khong chia hét cho 9
Cau 11. Néu mot thira s6 ctia tich chia hét cho 7 thi tich chia hét cho 7
Dung
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Cau 12. Tong 673 + 957 chia hét cho 2 va 5
Dung vi tong c6 tan cing 13 0 nén chia hét cho 2 va 5

Cau 13. Hinh thoi ¢6 hai duong chéo vudng goc véi nhau.

(2.5.6- 2.29)

Céu 14. S6 13 hop s6

2.5.6-2.29=2.(30- 29) =2

Sai vi la s0 nguyén to

Cau 15. U’CLN(I 5,45,60) =15

Diing vi 4315:60:15 o) (15,45,60) =15

Ciu 16. BC (4.45.60) =15

S pe (#45:00)=15 . 15 /4

Cau 17. Hai s6 237 va 873 1a hai s nguyén t cting nhau
Sai vi 237 va 873 ¢6 | u6c chung 1a 3 #1
Céu 18. Moi sd nguyén t6 16n hon 5 chi ¢6 thé tan cing 1a 1;3;7:9
Dung
Céu 19. Tong cta hai s6 nguyén ddi nhau 13 0
Dung
Cau 20. Tich cua hai s6 nguyén 4m 1a mot s6 nguyén am
Sai vi tich ctia 2 s6 nguyén am 1a 1s6 nguyén duong.
Cau 21. Néu tich ciia hai s6 nguyén 1a mot sb nguyén duong thi hai s6 d6 trai ddu nhau
Sai vi tich ctia 2 s6 nguyén am 1a 1 s6 nguyén duong thi hai s6 d6 cung déu.
Céu 22. Tong cia hai s6 nguyén 4m 1a mot s6 nguyén am
Pung
Ciu 23. 5 1a u6c cua 15 nhung - khong phai 14 wéc cia 15

Sai vi 15 va -5 déu léU'(S)

2
can24. D 1 mot s6 nguyén am (véi 4€Z)

Saivi @) =@ 20

Cau 25. Néu @ 1a boi ctia b thi - ¢ ciing 14 boi cua b

Pung

Trang: 46. *
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Bai 3. Trong cac phat biéu sau, phat biéu nao ding, phat biéu nao sai?

Caul | Cau2 | Cau3 | Caud4 | CausS | Cau6 | Cau7 | Cau8 | Cau9 | Caulo0
Ding Sai Dung | Ding | Dung Dung Sai Dung Ding Sai
Caull [Cau12 | Caul13 |Cau 14| Caul5 | Cau16 | Cau 17 | Cau 18 | Cau19 | Cau 20
Dung Sai Dung | Dung Sai Dung Dung Sai Sai Dung
HUONG DAN GIAI CHI TIET
Céu 1. Tam giac déu 1a tam giac c6 ba canh bang nhau.

Cau 2.

Cau 3.

Cau 4.

Cau 5.

Cau 6.

Cau 7.

Cau 8.

Cau 9.

Dung vi trong tam giac déu ba canh bang nhau
Hinh thoi ¢6 bbn goc bang nhau.

Sai vi hinh thoi chi c6 cac goc doi bang nhau

Giao diém hai duong chéo cuia hinh binh hanh cét nhau tai trung diém cua moi duong.
bung

Hinh vudng c6 hai duong chéo vudng goc véi nhau.

Pung

Hinh chit nhat v6i hai canh ké béng nhau 1a hinh vuéng.

Pung

Hinh binh hanh c6 cac cip canh dbi song song va bang nhau.

Dung

Hinh binh hanh c6 bn canh bang nhau.

Sai vi trong hinh binh hang chi ¢ cac canh ddi bang nhau
Hinh thoi c¢6 bbn canh bang nhau.

Dung

Hinh chit nhat c6 bdn goc bang nhau.

Dung vi hinh chir nhat c6 4 goc bang nhau va bang 90°

Céu 10. Hinh binh hanh va hinh thoi déu c6 bon géc bang nhau.

Sai vi hinh binh hanh khong c¢6 4 canh bang nhau

Cau 11. Hinh chir nhat ¢6 hai dudng chéo bang nhau.

bung

Cau 12. Hinh thoi ¢6 hai duong chéo bang nhau.

Sai vi hinh thoi chi ¢6 2 duong chéo vudng gdc va cit nhau tai trung diém

Cau 13. Hinh thoi c6 hai duong chéo vudng géc véi nhau.

bung
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Cau 14. Hinh thang cén c6 hai canh bén bang nhau va hai duong chéo bang nhau.
bung
Cau 15. Hinh thang cén c6 hai canh day bang nhau va hai goc k& ciing mot canh day bang nhau.
Sai vi hinh thang can khong c6 2 canh day bang nhau
Cau 16. Tam giac déu c6 ba truc ddi ximg.
Dung
Céu 17. Hinh vudng vira c6 truc dbi xtmg, vira c6 tam ddi xtng.
Dung
Céu 18. Hinh chir nhat c¢6 hai truc d6i xtng va hai tim d6i xtimg
Sai vi hinh chit nhat c6 1 tim dbi xtng va c¢6 2 truc dbi xtmg.
Cau 19. Hinh vudng, hinh thoi, hinh binh hanh, hinh luc giac déu vira c6 truc ddi xung, vira c6 tam ddi
xung
Sai vi hinh binh hang khong c6 truch ddi ximg
Céu 20. Hinh tron c6 vo s6 truc dbi ximg
Pung vi hinh tron ¢ v sd truc d6i xing 13 cac dudng thang di qua tim

III. BAI TAP TRAC NGHIEM
A.SO HQOC
Dang 1 : Thuc hién phép tinh
Cau 1. Thyc hién cic phép tinh sau (tinh hop 1i néu co thé)

a) 187+65:13 b) 785- (323 +148):3+2784
o 703 140:(42 +28)- 17°.17°:17" g 1353~ 3130

){2-‘*.9-‘ +9°45):(9%10- 9°) (20.2¢ +12.2*- 48.27):8°

e f)
Loi giai

a) 187+65:13

=126+5

=131

b) 785- (323 +148):3+2784

=785- 471:3+2784
=785- 157 +2784
=3312

0 703- 140:(42+28)- 17°.17° 17"

=703- 140:70- 17°
=703- 2- 289

Trang: 48. *
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=412
d) 135.3*- 31130
=3"(135- 130)

=95
=45

3 gl 3 Ao 1n_. o2
e)(z.g +9°45):(9%10- 9°)
=(2°9* +9*5):(9°.10- 9°)
=9°(8- 5):9°.(10- 1)
=9'3:9°
=27

ﬂ (20.2¢ +12.2*- 48.2°):8°
=(20.2* +12.2*- 12.2%):8?

=24(20+12- 12):(2°)

Cau 2. Thuc hién cac phép tinh sau:

1024:2° +140: (38 +27)- 7 : 7%

2) b) 36.55- 185.11+121.5
08.42- 5:}[(13- 23):2+33] 407- [(190-170):4+9] :2
c) d)
(23.36-17.36):36 T e SR
o) f) 3.5 - 27:37 +5%4-18:3
Loi giai
1024:2° +140: (38 +27)- 72 : 7%
a)

227 4140:(38+32)- 7°

=2"+140:70- 49 =32+2- 49 =-15

36.55- 185.114121.5 =36.55- 37.55+11.55 =55(36 - 37 +11) =55.10 =350
b)

98.42- 50[ (18- 2°):2437]

=08.42 - 5:}[(13- 8):2 +9]

=098.42- 50.14 =4116- 700 =3416
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407 - [(IEJ[}~ l?[}}:4+9] 12 =407- 14:2 =407~ 7 =400

d)
(23.36- 17.36): 36 =36(23- 17):36 =6
e)
) 3.57-27:3 +5°4-18: 3 =3.25- 34254- 2=75- 3+100- 2 =170

Cau 3. Thuc hi¢én cac phép tinh sau mot cach hop 1y:

2 [401+(-78)+40] +(-401) b) [53+(-76)] - [- 76~ (- 53)]

0 - 564 +[(-724)+564 + 224] 0 -87+(-12)- (-487)+512

e) 942~ 2567 +2563 - 1942 H 17+ (-20)+23+(-26)+...+53+(- 50)

¢ 1152- (374 +1152)+(-65+374) h) - 2005 +(- 21+ 75+ 2005)
Loi giai

2 [401+(-78)+40] +(-401) b [53+(-70)] - [-76- (- 53)]

=461+(- 78)+ 40+ (- 461) =53 +(-76) +76+ (- 53)

=[461+(-461)] +[(-78) +40] =[53+(-33)] +[ (- 76) +76]

=0+(-38) =0+0

=-38 =0

9 -5&4+[(=?24)+5ﬁ4+224] 0 -87+(-12)- (-487)+512

=-564+(-724)+504+224 —- 87+ (- 12)+487 +512

=[(- 564+ 504)] +[(- 724)+224] —(-87+487)+[ (- 12)+512]

=0+(-500) =400+ 500

=- 500 =900

¢) 942- 2507 +2563- 1942
=(942 - 1942) + (2563 - 2567)

—-1000+(-4)

=- 1004

N 17+ (-20)+23+(-26)+...+53+(- 56)

Diy 17,205 23;..: 56 4 (56-17):3+1=14 (s6)

:[[? +(- zr;})] +[23+(- 2&)] +...+[53+(= St’r)]
=(-3)+(-3)+..+(-3)
=(-3).7

=21

¢ 1152- (374 +1152)+(-65 +374)

Trang: 50. * -
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=1152-374- 1152 +(-65)+374
=(1152- 1152)+(374- 374) +(- 65)
=0+0+(-65)

=- 65

h) -2005+(- 21475+ 2005)

=-2005+(-21)+ 75+ 2005
=(- 2005+ 2005)+ (75- 21)
=0+54

=54
Dang 2 : Tim x

Caud. Tim XE€N sao cho:

a) (x-1) =1 b) 7256 =49
0 (2x-16) =128 d) 565 - 13.x =370
0 105- (135- 7x):9 =97 N 275- (113 +x)+63 =158
3.(x+2):71.4=120 x(x-1)=0
g) [ l h)
L+ 2)(x- 4) =0 (x-140):7=3-2'3
i) k)
[ ¥t =202 m) 377 -3 =23
Loi giai

(x- 1)2 =1
a)
THI: ¥~ 1 =1
x=1+1

x =2 (théa mén)
TH2: - 1=-1
x=-1+1

x =0 (théa man)

[0

b) 770 =49
72x-6 _72
2x-6=2
2x =2+6
2x =8
x=8:2

Trang: 51. * -
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x =4

Vay ¥ =4,
(2x-16) =128

c)

(2x-16) =2’
2x-16 =2
2x=2+16

2x =18

x =9

Vay ¥ =9

d) 305 - 13.x =370
13x =565~ 370
13x =195
x=195:13

x =15

Vay X =15

105- (135- 7x):9 =97
e)

(135- 7x):9 =105- 97
(135- 7x):9 =8

135- 7x =8.9

135- 7x =72

Tx =135- 72

7x =63

x =63:7

x =9

Vay ¥ =9.

N 275- (113 +x)+63 =158

275- (113 +x) =158 - 63
275- (113 + x) =95

113+ x=275-95
113+ x =180

x =180-113

x =67
Véyx=67_

2) [3.(_r+2): ?] 4 =120
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3.(x+2):7=120:4
3.(x+2):7=30
3.(x+2)=30.7
3.(x+2)=210

v +2=210:3

x+2 =70
x=70-2

x =68

Vay x=68.

h) x(x-1)=0

THI: x =0
TH2: x-1=0= x=0+1= x =I
(-1
L e+ 2)(e- 4)=0
)
TH]: x+2=0= x=0-2= x€0
TH2: x-4=0= x=0+4= x=4
Vay X =4,
_ cT 3 Al
K (x-140):7=3-2°3
(x-140):7 =27- 8.3
(x-140):7 =27- 24
(x-140):7 =3
x- 140 =3.7
x-140 =21
x=21+140
x =161
Vay X =161
) xx =27
x3+2 :28—3
x° =2’
x=2
Vay X =2,
m) 37 - ¥ =23
» * TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM
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377-0=209
37 -9 =18
377 =18 +9
373 =27
33 =3
x-3=3
x=3+3

x =06

Vay X =6

Cau5. Tim X! ¢ bibe

2) x15;x:20 va 30<x <70
b) 30:x;45x va Xx>10
0 INx +2)

(x+17)Mx +3)
d)

Loi giai

a) Ta co:
v15= xeB(5)
20 = xeB(20)

Suy ra xe BC(15:20)

Ma

15=3.5

20 =2°5

= BCNN(15:20)=23.5 =60

.. x€ 5C(15:20) =5(60) =[0:60;120..
Vay

Ma 30<x< 70’ suy ra X =60

b)

30 = xeU(30)

45y = xeU(45)

Suy ra * evc(30,45)

Ma
30=2.3.5

45 =375

= UCLN (30:45) =3.5 =15

. xeuc(30:45)ev (UeLn (30:45)) =[ 1.3:5:15]
Vay

Ma *¥>10 suy ra ¥ =15
c)
ONLe+2) U (x +2)1 ©(9)={1:3:9}

Trang: 54. * -
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(x+17IMx+3)0 (x+3 +14)Mx +3)

- (x+3)Mx+3)0 14M1x +3)

14N +3) U (v +3)1 v(14) ={:2:7:14}
x+3=10 x=-2(i)

x+3=20 x=-1(/)

x+3=70 x=4(n)

x+3=14U x=11(n)

Vay x=4x=11
Cau6. Tim *| ¢ bidt:
) 3- (17- x) =289- (36 +289)
b) 25 +(x- 5)=- 415- (15- 415)

(- x)+(- 62) (- 46) =- 14

c)
n 484 + x =- 632 +(- 548)
o7 fatEx-(-x)F=-10

f x- {E x+(x +3}H-- gr-l-?r]- (x- E}L-l:[}

Loi gidi
23 (17- x)=289- (36 +289)

3- 17 +x=289- 36- 289

- 144x=-36

x=-36+14

x=-22

by 25 +(x- 5)=- 415- (15- 415)

254 x- 5=-415- 15+415

20+x=-15
x=-15- 20
x=-35

o) (- x)+(- 62) +(- 46) =- 14
(- x)+(- 108)=- 14

- x=108- 14 '
-x=94

x=-94

@) 484 + x =- 632 +(- 548)

484 +x=- 1280
* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM Trang: 55. *
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x=- 1280- 484
x=- 1764

0 17- -[— .‘L"|"g.‘l.'- (- .T]El:— 16
17- {— r+[— .'r+.'r]]-=— If:l.

17- {- x}=- 16
174+x=- 16
x=-16- 17
x=-33

. {Ex+(x+3)F &c+3)- (x- 2)4=0
x- {[— .'r+.'r+3]}‘ [x+3- x+2]=0
x- 3- 5=0

x=8,
Dang 3 : Bai toan thuec té

Cau7. Nguoita mudn chia 374 quyén vo, 68 cai thude va 340 nhin vé thanh mot sé phan thuong
nhu nhau. Hoi c6 thé chia dugc nhiéu nhit 13 bao nhiéu phan thuéng? Trong d6 mdi phan
thuéng c6 bao nhidu quyén vo, thudc va nhan vo?

Loi giai
. L, ‘ . _(xeN.,x<68)
Goi s0 phan thudong nhiéu nhat chia dugc 1a * (phan thuong) .
Vi can chia déu 374 quyén vo, 68 cai thuée va 340 nhdn vé vao ¥ phan thudng nén
3741x, 08:x,3401x pyo 4o xGUcG'M'- 08, 340)'

Ma X Ia nhidu nhét nen x = LN G74 08 340)

Ta co: 214 =2.11.17; 68 =2°17; 340 =275.17

= oL G4 08, 340) =5 17 =34

Vay c6 thé chia dugc nhidu nhat 1a 34 phin thuong. Khi d6, mdi phan thudng cé:
+86 vor la: 374:34 =11 (quyén)
+ S6 thude la: 68134 =2 (caj)
+ S6 nhan v la: 340:34 =10 (chiéc)

Cau 8. Baitoan Ung ho mién Trung nam 2020 : Mot chuyén hang ting ho mién Trung c¢6 300 thing mi
tom, 240 thung nuéc ngot va 420 14¢ sita. Cac ¢6 chii mudn chia thanh cic phan qua déu
nhau vé s6 lwong mi, nude va sira. Con hay gitp cac c6 chu chia sao cho sd luong cac phan qua
1a nhiéu nhat.

Loi giai
e s ‘ . (reN.x<240)
Goi sO phan qua nhiéu nhat chia dugc la * (phan qua) .
Vi can chia déu 300 thung mi tom, 240 thung nudc ngot va 420 14¢ sira vao X phan qua
: : : 2 2
nén 300ix, 2401x, 420ix 46 xEUC (300, 240, 420)

\ , , .
Ma X 1a nhiéu nhat nén X = UCLN (300, 240, 4.,&).

Trang: 56. *
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Ta co: 200 =2°3.5%; 240 =2°3.5; 420 =2°3.5.7

= UCLN(BDG" 240, 420) =235 =60

Vay c6 thé chia dugc nhiéu nhat 1a 60 phan qua.

Cau9. Bai toan Covid tai Sai Gon: Pé phong chéng dich Covid — 19, TP H Chi Minh da thanh 1ap
cac doi phan Gmg nhanh bao gém 10 bac st hdi strc cép ctru, 24 bac si da khoa va 40 diéu
dudng vién. Hoi co thé thanh 1ap nhiéu nhét bao nhiéu doi phan Gmg nhanh, trong dé cac bac si
va diéu dudng vién chia déu vao mdi doi.

Loi giai

v A an- R , Y z . n . . (.TE'N.._.T{IG)
Goi s0 doi phan ing nhanh nhiéu nhat thanh 1ap duoc 1a X (d61) .

Vi can chia déu 16 bac si hoi strc cAp ctru, 24 bac si da khoa va 40 diéu dudng vién vao
X doinen 100 24ix 0% b o xe U6 24, 40)
Ma X 1a nhidu nhét nén * = UcLN U6 24 40),
Tacs: 10=2% 24 =2°3; 40 =2°5

- UCLN(lﬁ, 24, 40) —ps =8

Vay c6 thé chia dugc nhiéu nhat 1a 8 d6i phan tmg nhanh.

Cau 10. S6 hoc sinh khéi © ctia mot truong khi xép hang 15,20.25 gy thidu 1 nguoi. Tinh s6 hoc sinh
khéi © cua truong d6 biét rang sd hoc d6 chua dén 400 |
Loi giai
Goi sb hoc sinh khéi 6 ctia truong d6 1a X (hoc sinh) (reNx< 400).
Vi khi xép * hoc sinh nay thanh cac hang 12292344 thiéu ! nguoi nén
Ge+D)is, (x+D20, G+1)i25 [ o, (x+Dep (15, 20, 25)

Taco: 12 =35 20=2.5; 25 =5

= genn U5 20, 25) =235 =300

= g5 20, 25) — £ (300) =[0:300:600;...
= (x+1)e|0:300;600;..

= x€[-1299,599;.) . <400

= x =299

Vay sb hoc sinh khdi © cua truong do 1a 299 em.

10; 12 15 5
Bai 11. Mot don vi bo doi khi xép hang hoic déu thira ra nguoi, biét s6 nguoi cua don vi
320 400 )
trong khoang tir den nguoi. Tinh s6 nguoi cua don vi do.
Loi giai

Goi sb ngudi cua don vi d6 1a ¥ (nguoi). Pidu kign: € N320 =x =400

* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM
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Bai 12.

Bai 13.

TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM

Vi khi xép hang 10 12 hodc 15 déu thirara 5 nguoi
= (x-5)10,12,15= x- 5e BC(10,12.15) 1)

Taco: 10=2.5:12 =273:15 =3.5

BN (10,12,15) =23.5 =60
BC(10,12,15) =B (60) =| 0;60;120; 180; 240;300; 360;420; . ()
Ty () (2) = x= 5€[0;00;120;180;240;300;300;420; ..,

= x€1565125185;245;305;365;425;...

ma 320 =x =400 = x =365

Vay sb nguoi ciia don vi do 1a 365 nguoi.

6 ) 20 25 30 13 )
Hoc sinh khoi  cua truong Thiang Long xép hang  , déudu  hoc sinh nhung xép
45 28 ) 6 .
hang thi con thira hoc sinh. Tinh s6 hoc sinh khoi  cua truong Thang Long. Biét rang
1000

s6 hoc sinh chua dén hoc sinh.
Loi giai
Goi s hoc sinh khoi 6 cua truong Thang Long 13 X (hoc sinh). Piéu kién: * €IN*, x <1000 .

Vi hoc sinh khéi © cua truong Thang Long xép hang 20,25 30 &y du 13 hoc sinh nhung
xép hang 45 thi con thira 28 hoc sinh

= (x-13)i20,25,30;x:45 | g )
Ta c6: 20 =2°.5;:25 =57:30 =2.3.5

BCNN (20,25,30) =2°.3.5" =300

BC(20,25,30) =8(300) = 0;300;600;900;1200;... (2)
T, @ = 13| 0;300; 600;900; 1200;..,

= xe|13;313;613;913;1213;..]

ma .rEII‘»F._.r::IDDD, x:45 gy 28

= x =613

Vay s hoc sinh khi 6 cua truong Thang Long 1a 613 hoc sinh.
Dang 2 : Dang toan khac

) n 3 o ) 20; 25; 30 . 15 41
Tim sO tw nhién  c6  chir sO, biét rdng s6 do chia déudu  nhungchia  thi
khong du.

Loi giai
Vi 7 chia cho 2% 25 30 ¢y du 15 nhung chia 41 thi khong du

Trang: 58. *
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Bai 14.

= (n- 15):20,25,30;n 41 )

Ta co: 20 =2°.5:25 =5%:30 =2.3.5

BCNN (20,25,30)=273.5" =300

BC(20,25,30) =B(300) = 0:300;600;900; 1200;...| (2)
[ 0:200: 600:900:1700: |

Tw O () = n-15€0:300;600:900:1200:...

= ne|15;315;615,915;1215;..]

ma " ¢6 3 chit s6, 1:41

= n =015
Vay 7 =615
) n o 117 29 o 6; 125 24
Tim s6 tw nhién  nho nhat biét khi chia cho ’ thi ¢6 so du lan luot 1a
Loi giai

Vi 7 chia cho 15 1729 thi ¢6 s6 du 14n lugt 1a & 12 24
= (n+5):11,17,29 (D)

Ta co: 11=11:17 =17:29 =29
BCNN(11,17,29)=11.17.29 =5423

BC(11,17,29) =B(5423) =| 0: 5423:10846:16269;...| )
T () (2) = n+5€[0;5423;10846:16269;...

= ne|5418;10841;16264;... (do "EN= n+5=5)

ma ” nho nhét
= p =5418

Vay 1 =5418

Bai 15: Cho cac sb 12,18,27

TOAN TIEU HQC& THCS& THPT VIET NAM

d) Tim sb 16n nhét c6 ba chit s6 chia hét cho cac s6 d6
e) Tim s nho nhat c6 4 chit s chia cho mdi sé d6 déu du 1
f)  Tim sé nho nhét ¢6 4 chit s6 chia cho 12du 10, chia cho 18du 10, chia cho 27 du 25.
Loi giai
Taco 12 =23
18 =2.3°
27 =3°
peny (2:18.27) =273 = 108
BC(12,18,27) = | 0:108;216:324:432;540;048; 756;972;1080;---.]

a) S6 10n nhat c6 3 chit sb chia hét cho 12:18:2713 972

Trang: 59. *
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b) Goi @ 1a s6 can tim. Theo bai ra ta co @ chia cho 12.18.27 43y du 1 nén @1 chia hét cho

12,18,27.

— ¥ ¥ , y y ,
Hay a-1€5c(2,18,27) ma 41 13 s6 nhé nhét c6 bdn chit sb
= a—1=1080= a =1081_

¢) Goi © 1a s6 can tim. Theo bai ra ta c6 © chia 12du 10, chia cho 18du 10, chia cho 27 du
25 nén b+2 chia hét cho 12:18,27

b+2eBC(12,18,27)

Suy ra va D *+2 13 s bé nhét co 4 chir sd

= h+2 =1080= b =1078

Bai 16. Tim s ty nhién nhé nhat sao cho chia né cho 17 thi du 3, chia né cho 19 thi du 2
Loi giai
Goi @ 1a sb tu nhién can tim.
@ chia 17 thidy 5 = @ =1Tm+35
@ chia 19 thidy 2 = @ =19m+12

a+216 =17m+221=17.0m+13) ;4216 pyin nét cho 17 )

a+216 =19n+228 =19.00+12) = 44216 cpiapércho 19 (2)

Tir (1) va (2) suy ra 9+ 210€ BC(1T;19)
ma @ 14 sb tu nhién nho nhat nén ¢ * 216 =BCNN(17,19)
BcvN (17,19) =17.19 =323

a+216 =323 = a =107

Vay @ =107

Bii 17. Téng (hiéu) sau c6 chia hét cho 233%:? hay khong?

b) 10" +2 b) 10°" - 1
LLoi giai
10" +2 =1 9.0+ 2 =19§..02
a) Taco 2001 2000

- S& trén c6 chit s tan cling 13 2 nén né chia hét cho 2

- Sb trén c6 chir s tan cing 12 2 nén n6 khong chia hét cho 2

- Tbng cac chit s6 cia no bang 1+0 + . +0+2 =3 nep no chia hét cho 3
- Tong cac chit s6 cta n6 bang 3 nénno khong chia hét cho 9

Vay 10" +2 chia hét cho 23 khong chi hét cho 59

10°™" - 1 =196..0- 1 =9%..9
b) 2001 2041

* TOAN TIEU HQC&THCS&THPT VIET NAM_ iacehooiconieroupsioaniieiiosiiCs iHPIeiNan  Trang: 60. *
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- 8610771 ¢ chir sb tan cung la 9 nén no6 khong chia hét cho 2 va 3
- 869107 -1¢q tong cac chir s6 clia no bang 9.2001 chia hét cho 3 va 9 .
Vay 10*" = 1 chia hét cho 2333539
Bai 18. Cho 4 =4 +4" +4" 47+ 4% (im0 minp 4 120, 4:21; 4:420
Loi giai
Taco A=4+4 +47+..47 44%
=(4+4°)+(4"+4" )+ + (47 4+ 4%)

(444°)+4° (444 )+ 447 (4+4Y)

= 20+4°20+-- +4°.20
= 20.(1+4%+ .-+ 42)

Viay 4:20 (4p dung tinh chét chia hét ctia mot tich) (1)
Tacé A:4+43+43+“_433+434
(4447 +4 )+ (4 + 4 +4) + - +(47 +47 +4¥)

=4.(1+4+4 )+ 4 (1 +4+4) + .+ 472 (1+4+47)

421+4° 21+ - +4721

=21. (444 + - 4 47)

Vay 4:21 (4p dung tinh chét chia hét cuia mét tich) (2)
Tur (1) va (2)= 4:20.21= 4:420

Bai 19. Chung to rang v6i moi s6 tu nhién 7, cac s sau ddy 1a hai s nguyén t6 cung nhau
a) N+2 vy n+3 b) 2n+3 y3 3n+5
Loi gidi
a) n+2 yan+3

T T .l =K 4
oi UCLN (n+2:n+3) =k ( k 1a s6 tw nhién khac 0)

G
Suy ra n+2k gy n+3k

Xét n+3=n+2+1k py n+2k pap ik
Mit khac X 1a sb ty nhién nén & =1,

UCLN (n +2:n +3) =1

Vay hay 7+ 2 va n+3 1a hai sb nguyén tb cling nhau.

BAI 20. Tim s tu nhién @0 bigt UCLN (@P)=4 s avp=ag.
Lo gidi

Khéng mét tinh tdng quat gia sir ¢ =b

Trang: 61. *
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o UCLN (a.h)=4

D nén @ =4m vy b =4n trong d6 """ 1a hai s6 tu nhién va """ 1a hai so

nguyén t6 cung nhau, khi 6 7 =7

Taco @+b =48 guyra 4m+4n =48 = 4Gn+n)=48 5 1 4y =12
Do ™™ 13 hai s6 nguyén té cting nhau nén ta c6 cac trudng hop sau:
+) Trudng hop 1: ™ =Ln =11 gy dotaco ? =4:b :44.

+) Truomg hop 2: ™ =31 =T khi do ta co @ =20:6 =24

Vay ta ¢6 hai cap s6 2 cin tim 1a 4 va 44; 20 va 24.
Bai21.  Tim chit sd tan cung cua cac sd

a) 797 b) 141424 C) 4567
Loi gidi
a) 797

Ta co

77 =790 (7Y 7 =) 7=7

/ 97
Vay chit sé tan cung cia 7 1a 7

414

b) |
Ta

Vay chit sb tin cung cua 1414 6

C) 4567

Ta co
57 _ gseae _f 42 ¥ o4 283
47 =4 (4] 4=060"4 g4 -" 2

A ~ A oA | , 567 1
Vay chit s0 tan cung ctia 47" 1a 4

Bai 22.  Tim cac sO ty nhién n sao cho :

a) 4n-512n-1 by 7" +3n+lin-1
Loi giai
o Tace tn=3n-1= 2(2n-1)-32n-1= 2n-1€U(3)
r®=-3- L1
[ qeme1.9!
Suy ra n€i-L0:L2

, (o1o]
Vi " 1a cac so tu nhién 7 nén n€(0:L2

[ 1.9
Vay voi HE[G’I’zl thi 4n-5:2n-1
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b P 4+3n+lin-1= n’-n+dn-4+5n-1= n(n- D+4(n-1)+5:n-1

= (n-D(n+4)+5n-1= 5;,-1= n- 1€U(5)

= n-1€|-5- ;1;5] = ne|-40;2;0|

[0 £l
\ < . n A e 0:2;6
Vi 7 1a cac s6 tu nhién n nén el ]

Vz.?lyvc’ri”E{U;Z;f‘i-JI thi n” +3n+1lin- |
Bai23. Tim hai sé nguyén t6 29 sao cho:
a) p+10’ P14 366 nguyén to. b) q+2’ q+10 1a s6 nguyén td.
Loi giai
) Vi P =2 thy PHI0=2410=1202 03 1252 gy P+2 khong 13 s6 nguyén t0.
p+10=15

véi P =3 thi p+14=17 1a cac sb nguyén t6. Nén 7 =3 thdéa man.

Véi P >3 Vi P 1a 56 nguyén t6 16n hon 3 nén PR Knidota ¢6 2 trudng hop:
TH1: P =3 +1 Khido taco: P14 =3k #1414 =38 41533 14500 13 s6 nguyén 6.
TH2: P =3k +2 Khido taco: P10 =3k +2+10=3K+1233 11500 13 s6 nguyén 6.

vay P =3,

. . (ab+cd +eg)ill :
Bai 24. Chung minh rang: Néu ( g) thi abcdef (11 .

Loi giai
Taed abedef =ab. 10000 +cd. 100 +¢f =9999.ab +99.cd +(ab+cd +ef )
a Co: .
9999 111
99 111
. ((ab+cd+eg)1l 99995 +99cd +(ab +cd + of ) = abedef |11
Ta thay: * nén . (dpcm)

Bai 25. Cho 31 s6 nguyén trong d6 c6 tong 5 s bat ki 1a s6 dwong. Chimg minh rang tong 31 s6
nguyén d6 1a mot s6 duong.
Loi giai
Goi 31 s6 nguyén dé lan luot 1a G335 853 5y
Vi tong ciia 5 sb bat ki 1a s6 duong nén:
?ﬂl +a,+a, +a,+a >0

a, +a, +a, +a, +a, >0

a, +a, +a +a,+a >0

ﬂ."-l +ﬂ| +ﬂ2 +ﬂ."- +ﬂ-1 . D

S(a, +a,++a,)>0= a +a, + +a,, >0

Trang: 63. *

Cong cac bat dang thic trén vé theo vé ta co:
Vay tong 31 sd nguyén d6 1a mot s6 dwong.
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Bai 26.

Bai 27.

Bai 28.

* TOAN TIEU HOC& THCS& THPT VIET NAM

ARy Ao oo 1R , =-\x- :+
Tim gié tri 16n nhat cta biéu thic: €=-(x-5) ID.

Loi gidi

(-5 20 -(x-35) <0 - (x-5)Y +10<10 = C <10
Ta co .

Khi d6 GTLN caa € 1a 10. Pat duoc khi * =3,
Vay GTLN cua C 13 10. Pat dugc khi X =3

L . n I+ 243+ 4n! .
Tim sO ty nhién  sao cho 1a mdt s6 chinh phuong.

Loi giai

n=l 11=]

Vi thi 1a s6 chinh phuong.

. n=2 I+2!=1+1.2=3 .
Voi thi khong 1a s6 chinh phuong.

n=3 +2+3!'=1+1.2+1.23=9 .
Véi thi khong 1a s6 chinh phuong.

g4 D23l =(14+214314 4D + (514 01+ . +n!)
\ thi

14+ 2M4+31+4! =33 SL6L.gn! |
a ; déu co tan cung la

= _ n=4 14+ 21434 +n! 3 ) ,
Vi thi ludn c6 tan cung 1a  : khong phai la so6 chinh phuong.

n€lL3 a2t 3e en! ,
Vay thi la mot s6 chinh phuong.

B. HINH HQC

Tinh chu vi va dién tich cac hinh sau:

. 12cm . 8cm
a) Hinh chir nhat co6 chiéu dai va chiéu rong

6cm
b) Hinh vudéng c6 canh

4em 10cm . 4cm Sem
¢) Hinh thang can c6 do dai hai day la va , chiéu cao , canh bén

Scm 6cm  8cm
d) Hinh thoi ¢6 canh , d6 dai hai duong chéo la va

10cm  l4cm . 8cm
e) Hinh binh hanh c6 d¢ dai hai canh la va , chiéu cao

Loi giai

(12+8).2 =20.2 =40(cm)
a) Chu vi cua hinh chir nhat la:

12.8 =96(cm?)
Dién tich cta hinh chir nhat la:

Trang: 64. *
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6.4 =24(cm)
b) Chu vi cta hinh vudng la:

6* =36(cm?)
Dién tich cua hinh vuong la:

4+10+5+5=24(cm)
¢) Chu vi cua hinh thang can la la:

(4+10)4:2 =14.4:2 =56:2 =28(cm?)
Dién tich cta hinh thang can la:

5.4 =20(cm)
d) Chu vi cta hinh thoi la:

6.8:2 =48:2 =24(cm?)
Dién tich ctia hinh thoi la:

(10+14).2 =24.2 =48(cm)
e) Chu vi cua hinh binh hanh la:

8cm 8.10 ZSG(cm:)

4 A ’ 7. cm 1 [N , 5 3 1 \ \
Neéu chiéu cao ung voi canh thi dién tich cta hinh binh hanh la:

, N 8cm ) l4cm ' 8.14 =11 E(c'm:)
Neéu chiéu cao ung véi canh thi dién tich cta hinh binh hanh la:

. m X 10m .
Bai 29. Mot hinh chit nhat c6 chicu dai la va chicu rong la . Mot hinh vudng c6 chu vi bang
chu vi hinh chit nhat. Tinh dién tich hinh vuéng do.

Loi gidi

¥ =57
Chu vi ctia hinh chit nhat 1a: (16+10).2 =52(m)

Y. —
= Chu vi cta hinh vudng la 52(m) = D3 dai canh cua hinh vuong la: 52:4 =13(m)

13* =169 (m*
Di¢n tich ctia hinh vudng la: ()

. . 15m N &m .
Bai 30. Mot manh dat hinh chir nhat c6 chiéu dai , chiéu rong . Nguoi ta trong mot vuon hoa
2
hinh thoi & trong manh dat do, biét dién tich phan con lai 1a . Tinh d6 dai dudng chéo
AC ., BD =9m
, biét .
15m
A
B
8m

Loi giai

Trang: 65. *
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’k Giao Vién Bién Soan: (Tén Face Book GV Word) *

15.8 =120(m")
Dién tich ctia manh dat hinh chit nhat la:

120- 75 =45(m*)
Dién tich vuon hoa hinh thoi la:

)
= %.AC.BD =45 = I;.AC.EJ =45 = AC =45:[ =9 | =10(m)

10(m)
Vay d6 dai duong cho AC la
Bai31. Cho hinh chit nhat ABCD ¢g AB=15cm BC=7cm_cj4c diém MsN trén canh AB, CD
sao cho AM =CN =4cm Né; DMyBN ;46 hinh binh hanh MBND (nhy hinh v&). Tinh
a) Dién tich hinh binh hanh MBND
b) Tdng dién tich hai tam giac AMD va BCN |

Loi giai
A M B
D N C
'DC =AB =15cm
BC =AD =7cm

a) Vi ABCD [3 hinh chit nhat nén: |
Khi do: MB =DN =15- 4 =11cm

S =BC.DN =7-11=77(cn?)

MBON

Dién tich hinh binh hanh MBND 3.
b) Dién tich hinh chir nhat ABCD 13 .

AB.BC =15.7 =105(cn? )

Téng dién tich hai tam giac AMD va BCN 13
S, =S, -S. _  =105- 77 =28(cn?)

ABCD

MD +SBEN MEBND

Bai 32. Ba hinh vudng bing nhau ghép thanh hinh chit nhat ADEK nhu hinh vé. Néi BK,DG duogc
hinh binh hanh BDGK (nhy hinh v&). Tinh dién tich cua hinh binh hanh d6 biét chu vi cia hinh
chit nhat ADEK 13 40cm

Trang: 66. *
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A
B c D
K H G E
Loi giai

Ta c6 AB =BC =CD =DE =EG =GH =KH =AK =BH =CG
Chu vi hinh chit nhat ABCD 13 40cmpgy ; 8AB =40cm

= AB =5cm

= KG =KH +HG =10(cm)

Sexcp =BH.KG =5.10 =50(env
Khi d6 dién tich hinh binh hanh BKGD 3 ; 78«eP ()

Bai 33. Mot nén nha hinh chit nhat c6 chidu dai 16CM  chidu rong M. Nguoi ta dy dinh 14t nén bai
nhirng vién gach men hinh vuéng c6 canh 40cm  Hoi ngudi ta can ding bao nhiéu vién gach
de 1at?

Loi giai
pdi: 40cm=0,4m
, ‘ 16.6 =96(n?)
Dién tich nén nha 1a :
N n 0,4.0,4 =0,16(n7)
Dién tich vién gach 1a :

S6 gach can dung 1a : %:0,16 =600 (vién)

Trang: 67. *
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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 6
	PHẦN I: MỤC TIÊU

	I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	Câu 19. Cho . Khi đó ƯCLN là:
	Câu 20. Cho . Số các ướ của là:
	Câu 21. là:
	Câu 22. Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn và .
	Câu 23. Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hang. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số học sinh của lớp 6D là
	Câu 24. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
	Câu 26. Tập hợp các số nguyên kí hiệu là
	Câu 27. Tổng các số nguyên x thỏa mãn là
	Câu 29. Tính: kết quả là
	Câu 30. Tính: kết quả là
	Câu 31. Trong tập hợp các số nguyên tất cả các ước của 5 là
	Bài 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	Câu
	Khẳng định
	Đúng
	Sai
	1
	Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 5 thì tổng chia hết cho 5
	2
	Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 7 thì tổng không chia hết cho 7
	3
	Nếu tổng của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại cũng chia hết cho 7
	4
	Nếu hiệu của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5
	5
	Số chia hết cho 7 là hợp số
	6
	Số chẵn không là số nguyên tố
	7
	Số nguyên tố lớn hơn 5 thì không chia hết cho 5
	8
	Ước chung lớn nhất của hai số lớn hơn 1 là số nguyên tố
	9
	Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
	10
	Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9
	11
	Nếu một thừa số của tích chia hết cho 7 thì tích chia hết cho 7
	12
	Tổng 673 + 957 chia hết cho 2 và 5
	13
	Số 97 là số nguyên tố
	14
	Số là hợp số
	15
	ƯCLN
	16
	BC
	17
	Hai số 237 và 873 là hai số nguyên tố cùng nhau
	18
	Mọi số nguyên tố lớn hơn 5 chỉ có thể tận cùng là
	19
	Tổng của hai số nguyên đối nhau là 0
	20
	Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
	21
	Nếu tích của hai số nguyên là một số nguyên dương thì hai số đó trái dấu nhau
	22
	Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
	23
	5 là ước của 15 nhưng không phải là ước của 15
	24
	là một số nguyên âm (với )
	25
	Nếu là bội của thì cũng là bội của
	Bài 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	Câu
	Khẳng định
	Đúng
	Sai
	1
	Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
	2
	Hình thoi có bốn góc bằng nhau.
	3
	Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
	4
	Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.
	5
	Hình chữ nhật với hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
	6
	Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
	7
	Hình bình hành có bốn cạnh bằng nhau.
	8
	Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.
	9
	Hình chữ nhật có bốn góc bằng nhau.
	10
	Hình bình hành và hình thoi đều có bốn góc bằng nhau.
	11
	Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
	12
	Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
	13
	Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
	14
	Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.
	15
	Hình thang cân có hai cạnh đáy bằng nhau và hai góc kề cùng một cạnh đáy bằng nhau.
	16
	Tam giác đều có ba trục đối xứng.
	17
	Hình vuông vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.
	18
	Hình chữ nhật có hai trục đối xứng và hai tâm đối xứng.
	19
	Hình vuông, hình thoi, hình bình hành, hình lục giác đều vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.
	20
	Hình tròn có vô số trục đối xứng.

	II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	a) b)
	c) d)
	e) f)
	g) h)
	Dạng 2 : Tìm x
	Bài 7. Người ta muốn chia quyển vở, cái thước và nhãn vở thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng? Trong đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, thước và nhãn vở?
	Bài 11. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng hoặc đều thừa ra người, biết số người của đơn vị trong khoảng từ đến người. Tính số người của đơn vị đó.
	Bài 12. Học sinh khối của trường Thăng Long xếp hàng , , đều dư học sinh nhưng xếp hàng thì còn thừa học sinh. Tính số học sinh khối của trường Thăng Long. Biết rằng số học sinh chưa đến học sinh.
	Bài 13. Tìm số tự nhiên có chữ số, biết rằng số đó chia đều dư nhưng chia thì không dư.
	Bài 14. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết khi chia cho , thì có số dư lần lượt là .
	Bài 23. Tìm hai số nguyên tố sao cho:
	Bài 24. Chứng minh rằng: Nếu thì .
	Bài 25. Cho 31 số nguyên trong đó có tổng 5 số bất kì là số dương. Chứng minh rằng tổng 31 số
	nguyên đó là một số dương.
	Bài 26. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: .
	Bài 31. Cho hình chữ nhật có , . Các điểm trên cạnh , sao cho . Nối ta được hình bình hành (như hình vẽ). Tính
	a) Diện tích hình bình hành .
	b) Tổng diện tích hai tam giác và .
	 HẾT 

	ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 6
	I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	Câu 17. Tìm số tự nhiên , biết rằng và .
	Câu 18. Một đội y tế có 36 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để các bác sĩ cùng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ?
	Câu 19. Cho . Khi đó là
	Câu 20. Cho . Số các ước của là
	Câu 21. là
	Câu 22. Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn và .
	Câu 23. Học sinh lớp 6D khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ hang. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60. Số học sinh của lớp 6D là
	Câu 24. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
	Câu 26. Tập hợp các số nguyên kí hiệu là
	Câu 27. Tổng các số nguyên x thỏa mãn là
	Câu 29. Tính: kết quả là
	Câu 30. Tính: kết quả là
	Câu 31. Trong tập hợp các số nguyên tất cả các ước của 5 là
	Số đối của là .
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	Lời giải
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	Bài 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	Câu 1. Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 5 thì tổng chia hết cho 5
	Đúng. vì thì
	Câu 2. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 7 thì tổng không chia hết cho 7
	Sai vì Ví Dụ 8 và 6 không chia hết cho 7 nhưng
	Câu 3. Nếu tổng của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại cũng chia hết cho 7
	Đúng vì thì
	Câu 4. Nếu hiệu của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5
	Đúng
	Câu 5. Số chia hết cho 7 là hợp số
	Đúng vì >7
	Vậy có ba ước là 1,7 và chính nó nên a là hợp số
	Câu 6. Số chẵn không là số nguyên tố
	Sai vì 2 là số chẵn và 2 là số nguyên tố
	Câu 7. Số nguyên tố lớn hơn 5 thì không chia hết cho 5
	Đúng
	Câu 8. Ước chung lớn nhất của hai số lớn hơn 1 là số nguyên tố
	Sai vì ƯCLN
	Câu 9. Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
	Đúng vì mà nên
	Câu 10. Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9
	Sai ví dụ nhưng không chia hết cho 9
	Câu 11. Nếu một thừa số của tích chia hết cho 7 thì tích chia hết cho 7
	Đúng
	Câu 12. Tổng 673 + 957 chia hết cho 2 và 5
	Đúng vì tổng có tận cùng là 0 nên chia hết cho 2 và 5
	Câu 13. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
	Đúng
	Câu 14. Số là hợp số
	Sai vì là số nguyên tố
	Câu 15. ƯCLN
	Đúng vì nên
	Câu 16. BC
	Sai BCvì
	Câu 17. Hai số 237 và 873 là hai số nguyên tố cùng nhau
	Sai vì 237 và 873 có 1 ước chung là
	Câu 18. Mọi số nguyên tố lớn hơn 5 chỉ có thể tận cùng là
	Đúng
	Câu 19. Tổng của hai số nguyên đối nhau là 0
	Đúng
	Câu 20. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
	Sai vì tích của 2 số nguyên âm là 1số nguyên dương.
	Câu 21. Nếu tích của hai số nguyên là một số nguyên dương thì hai số đó trái dấu nhau
	Sai vì tích của 2 số nguyên âm là 1 số nguyên dương thì hai số đó cùng dấu.
	Câu 22. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
	Đúng
	Câu 23. 5 là ước của 15 nhưng không phải là ước của 15
	Sai vì 15 và đều là Ư
	Câu 24. là một số nguyên âm (với )
	Sai vì
	Câu 25. Nếu là bội của thì cũng là bội của
	Đúng
	Bài 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	Câu 1. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
	Đúng vì trong tam giác đều ba cạnh bằng nhau
	Câu 2. Hình thoi có bốn góc bằng nhau.
	Sai vì hình thoi chỉ có các góc đối bằng nhau
	Câu 3. Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
	Đúng
	Câu 4. Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.
	Đúng
	Câu 5. Hình chữ nhật với hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
	Đúng
	Câu 6. Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
	Đúng
	Câu 7. Hình bình hành có bốn cạnh bằng nhau.
	Sai vì trong hình bình hàng chỉ có các cạnh đối bằng nhau
	Câu 8. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.
	Đúng
	Câu 9. Hình chữ nhật có bốn góc bằng nhau.
	Đúng vì hình chữ nhật có 4 góc bằng nhau và bằng
	Câu 10. Hình bình hành và hình thoi đều có bốn góc bằng nhau.
	Sai vì hình bình hành không có 4 cạnh bằng nhau
	Câu 11. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
	Đúng
	Câu 12. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
	Sai vì hình thoi chỉ có 2 đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm
	Câu 13. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
	Đúng
	Câu 14. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.
	Đúng
	Câu 15. Hình thang cân có hai cạnh đáy bằng nhau và hai góc kề cùng một cạnh đáy bằng nhau.
	Sai vì hình thang cân không có 2 cạnh đáy bằng nhau
	Câu 16. Tam giác đều có ba trục đối xứng.
	Đúng
	Câu 17. Hình vuông vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.
	Đúng
	Câu 18. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng và hai tâm đối xứng
	Sai vì hình chữ nhật có 1 tâm đối xứng và có 2 trục đối xứng.
	Câu 19. Hình vuông, hình thoi, hình bình hành, hình lục giác đều vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng
	Sai vì hình bình hàng không có truch đối xứng
	Câu 20. Hình tròn có vô số trục đối xứng
	Đúng vì hình tròn có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua tâm

	III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	a) b)
	c) d)
	e) f)
	g) h)
	Dạng 2 : Tìm x
	
	Vậy
	Vì
	
	Dạng 3 : Bài toán thực tế
	Câu 7. Người ta muốn chia quyển vở, cái thước và nhãn vở thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng? Trong đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, thước và nhãn vở?
	Bài 11. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng hoặc đều thừa ra người, biết số người của đơn vị trong khoảng từ đến người. Tính số người của đơn vị đó.
	Bài 12. Học sinh khối của trường Thăng Long xếp hàng , , đều dư học sinh nhưng xếp hàng thì còn thừa học sinh. Tính số học sinh khối của trường Thăng Long. Biết rằng số học sinh chưa đến học sinh.
	Dạng 2 : Dạng toán khác
	Bài 13. Tìm số tự nhiên có chữ số, biết rằng số đó chia đều dư nhưng chia thì không dư.
	Vì chia cho đều dư nhưng chia thì không dư
	Bài 14. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết khi chia cho , thì có số dư lần lượt là .
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